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Kế hoạch bài dạy Tin học 6                                                                           Năm học 2024 - 2025
HỌC KỲ II
(Quyển 2)
Ngày soạn: 6 / 1 /2025
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     / 1 /2025. Lớp 6B dạy ngày    / 1 /2025
                 Lớp 6C dạy ngày     / 1 /2025. 

Tuần 19
Tiết 19: BÀI 2: SỰ AN TOÀN VÀ HỢP PHÁP KHI SỬ DỤNG THÔNG TIN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Giúp HS nắm được: 
- Trình bày được tầm quan trọng của sự an toàn và hợp pháp của thông tin cá nhân và tập thể, nêu được ví dụ minh họa. 
- Nêu được cách bảo vệ được thông tin và tài khoản cá nhân 
- Nêu được một vài cách thông dụng để chia sẻ thông tin của bản thân và tập thể sao cho an toàn và hợp pháp. 
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): 
- Nêu được cách bảo vệ được thông tin và tài khoản cá nhân 
- Nêu được một vài cách thông dụng để chia sẻ thông tin của bản thân và tập thể sao cho an toàn và hợp pháp. 
Năng lực D (NLd):  Biết cách bảo vệ thông tin máy tính và sử dụng được phần mềm BKAV để diệt virus máy tính. 
3.Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút).
a. Mục tiêu hoạt động :  Biết được một số tác hại khi tham gia trên Internet
b. Nội dung : Hãy nêu một số tác hại khi tham gia Internet? 
c. Sản phẩm: Một số tác hại khi tham gia trên Internet
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: Hãy nêu một số tác hại khi tham gia Internet? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	
Một số tác hại khi tham gia trên Internet 

	B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (21 phút). 
1. Hoạt động 1: Thông tin cá nhân và tập thể 
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được cách bảo vệ thông tin cá nhân và tập thể  
b. Nội dung: Thông tin cá nhân và tập thể
c. Sản phẩm: Bảo vệ thông tin cá nhân và tập thể  
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
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- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2 : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
Câu 1: Để bảo vệ thông tin cá nhân và tập thể  em phải làm gì? 
Câu 2: Những thông tin nào dễ bị kẻ xấu lừa đảo, trục lợi? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Câu 1: 
+ Không tiết lộ thông tin cá nhân cho người lạ hoặc tiết lộ thông tin của người khác cho người không quen biết.
+  Không được cho tài khoản, mật khẩu thư điện tử của cá nhân hay tập thể cho người khác nếu chưa có sự đồng ý. 
+ Mọi người đều phải có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình được quy định tại Mục 2 Chương II Luật An toàn thông tin mạng số 86/20./QH13
Câu 2: 
* Mao danh nạn nhân vay tiền từ ngân hàng hoặc của người thân, rút tiền tài khoản của nạn nhân. 
* Mạo danh nạn nhân để thực hiện những hành vi phi pháp như  gửi thư tống tiền, phát tán virus.
* Gửi các thông tin quảng cáo trong thư điện tử để làm phiền.
* Đe dọa, lừa gạt nạn nhân để trục lợi.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Thông tin cá nhân và tập thể: 
 Tuyệt đối không được sử dụng thông tin của cá nhân hay tập thể nếu không được sự cho phép. Những thông tin này được luật pháp bảo vệ tại Mục 2 Chương II Luật An toàn thông tin mạng số 86/20./QH13.
	1. Thông tin cá nhân và tập thể: 
 Tuyệt đối không được sử dụng thông tin của cá nhân hay tập thể nếu không được sự cho phép. Những thông tin này được luật pháp bảo vệ tại Mục 2 Chương II Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13. 



	2. Hoạt động 2: Bảo vệ thông tin cá nhân .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết cách bảo vệ thông tin cá nhân
b. Nội dung: Bảo vệ thông tin cá nhân
c. Sản phẩm: Bảo vệ thông tin cá nhân
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Giải thích lý do? 
1. Nên tắt chế độ gõ Tiếng Việt khi nhập mật khẩu
2. Đăng nhập như hình 2 là an toàn
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3. Khi làm việc trên máy tính của người khác, nếu màn hình hiển thị thông báo như hình 3 thì nên lựa chọn “không bao giờ”
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Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Em hãy nêu một số biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân?  
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Cài đặt và cập nhật phần mềm chống virus 
- Đặt mật khẩu mạnh. Bảo vệ mật khẩu. 
- Đăng xuất tài khoản khi đã dùng xong. 
- Tránh dùng mạng công cộng. 
- Không truy cập vào các liên kết lạ; không mở thư điện tử và tệp đính kèm gửi từ những người không quen; không kết bạn và nhắn tin cho người lạ. 
- Không chia sẻ thông tin cá nhân và những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet; không lan truyền tin giả làm tổn thương người khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 3: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Em cần phải làm gì để phòng tránh nguy cơ và tác hại có thể gặp phải khi sử dụng Internet? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
* Thông tin phải giữ cho AN TOÀN
Chớ nên GẶP GỠ bạn vừa mới quen
Không CHẤP NHẬN chớ có quên
Tăng độ TIN CẬP, điều nên giữ gìn
NÓI RA với người bạn tin
Năm QUY TẮC đó nên in vào lòng 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Bảo vệ thông tin cá nhân:
+ Biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân:  
- Cài đặt và cập nhật phần mềm chống virus 
- Đặt mật khẩu mạnh. Bảo vệ mật khẩu. 
- Đăng xuất tài khoản khi đã dùng xong. 
- Tránh dùng mạng công cộng. 
- Không truy cập vào các liên kết lạ; không mở thư điện tử và tệp đính kèm gửi từ những người không quen; không kết bạn và nhắn tin cho người lạ. 
- Không chia sẻ thông tin cá nhân và những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet; không lan truyền tin giả làm tổn thương người khác.
* Chú ý: Năm quy tắc làm theo lời dặn 
Thông tin phải giữ cho AN TOÀN
Chớ nên GẶP GỠ bạn vừa mới quen
Không CHẤP NHẬN chớ có quên
Tăng độ TIN CẬP, điều nên giữ gìn
NÓI RA với người bạn tin
Năm QUY TẮC đó nên in vào lòng
	 2. Bảo vệ thông tin cá nhân:
+ Biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân:  
- Cài đặt và cập nhật phần mềm chống virus 
- Đặt mật khẩu mạnh. Bảo vệ mật khẩu. 
- Đăng xuất tài khoản khi đã dùng xong. 
- Tránh dùng mạng công cộng. 
- Không truy cập vào các liên kết lạ; không mở thư điện tử và tệp đính kèm gửi từ những người không quen; không kết bạn và nhắn tin cho người lạ. 
- Không chia sẻ thông tin cá nhân và những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet; không lan truyền tin giả làm tổn thương người khác.
* Chú ý: Làm theo lời dặn 
Thông tin phải giữ cho AN TOÀN
Chớ nên GẶP GỠ bạn vừa mới quen
Không CHẤP NHẬN chớ có quên
Tăng độ TIN CẬP, điều nên giữ gìn
NÓI RA với người bạn tin
Năm QUY TẮC đó nên in vào lòng 



	3. Hoạt động 3: Chia sẻ thông tin một cách an toàn và hợp pháp .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết cách chia sẻ thông tin một cách an toàn và hợp pháp trên mạng Internet 
b. Nội dung: Chia sẻ thông tin một cách an toàn và hợp pháp
c. Sản phẩm: Cách chia sẻ thông tin một cách an toàn và hợp pháp trên mạng Internet
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
Câu 1: Một bạn quen trên mạng xin số điện thoại và địa chỉ của em để gặp nhau nói chuyện. Em có nên không? Tại sao?
Câu 2: Em được một bạn gửi qua mạng cho một số thông tin không tốt về một bạn khác cùng lớp. Em có nên đăng lên mạng để mọi người cùng biết không? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. Chia sẻ thông tin một cách an toàn và hợp pháp :
- Thông tin cá nhân chỉ nên chia sẻ cho những người mình biết và tin tưởng ở thế giới thực trong các trường hợp cần thiết. 
- Thông tin trên mạng đến từ nhiều nguồn khác nhau, không ai kiểm chứng. Khi đọc thông tin, phải biết chọn lọc thông tin chính xác. 
	 3. Chia sẻ thông tin một cách an toàn và hợp pháp :
- Thông tin cá nhân chỉ nên chia sẻ cho những người mình biết và tin tưởng ở thế giới thực trong các trường hợp cần thiết. 
- Thông tin trên mạng đến từ nhiều nguồn khác nhau, không ai kiểm chứng. Khi đọc thông tin, phải biết chọn lọc thông tin chính xác. 


	C. LUYỆN TẬP (9 phút).
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: trang 54 SGK 



	D. VẬN DỤNG (10 phút). :
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: trang 54 SGK 
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Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn:  /  /2025
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     /  /2025. Lớp 6B dạy ngày    /  /2025
                 Lớp 6C dạy ngày     /  /2025. 
Tuần 20
Tiết 20: BÀI 3. THỰC HÀNH PHÒNG VỆ TRƯỚC ẢNH HƯỞNG XẤU TỪ INTERNET
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Phòng ngừa được một số tác hại khi tham gia Internet.
- Bảo vệ được thông tin và tài khoản cá nhân
- Nhận diện được một số thông điệp lừa đảo mang nội dung xấu
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): 
- Phòng ngừa được một số tác hại khi tham gia Internet.
- Bảo vệ được thông tin và tài khoản cá nhân
- Nhận diện được một số thông điệp lừa đảo mang nội dung xấu
Năng lực D (NLd):
+ Phòng ngừa được một số tác hại khi tham gia Internet.
+ Sử dụng được phần mềm diệt Virus máy tính. 
3.Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: (5 phút)
a. Mục tiêu: Biết cách bảo vệ thông tin của cá nhân và tập thể
b. Nội dung: Em hãy nêu cách bảo vệ thông tin của cá nhân và tập thể? 
c.  Sản phẩm: Cách bảo vệ thông tin của cá nhân và tập thể
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: Em hãy nêu cách bảo vệ thông tin của cá nhân và tập thể?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Cách bảo vệ thông tin của cá nhân và tập thể


	B.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút). :
1. Hoạt động 1 : Phòng ngừa một số tác hại khi tham gia Internet 
a. Mục tiêu:  Biết cách phòng ngừa một số tác hại khi tham gia Internet
b. Nội dung : Phòng ngừa một số tác hại khi tham gia Internet
c. Sản phẩm: Phòng ngừa một số tác hại khi tham gia Internet
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Gv: Y/c HS quan sát
[image: ]
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Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Em hãy dự đoán đâu là những thông điệp quảng cáo mang nội dung xấu trong hai hình 1 và 2 trên? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Phòng ngừa một số tác hại khi tham gia Internet: 
Bài 1: Nhận diện thông điệp quảng cáo mang nội dung xấu  Trang 55 SGK
	1. Phòng ngừa một số tác hại khi tham gia Internet: 
Bài 1: Nhận diện thông điệp quảng cáo mang nội dung xấu 
Trang 55 SGK



	2. Hoạt động 2 : Sử dụng phần mềm diệt Virus 
a. Mục tiêu:  Biết cách cài đặt, sử dụng và quan sát  phần mềm diệt Virus
b. Nội dung : Sử dụng phần mềm diệt Virus
c. Sản phẩm: Cài đặt, sử dụng và quan sát  phần mềm diệt Virus
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Thực hiện diệt Virus bằng một phần mềm?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Sử dụng phần mềm diệt Virus: 
Bài 2: Thực hiện diệt Virus bằng một phần mềm  Trang 56 SGK
	2. Sử dụng phần mềm diệt Virus: 
Bài 2: Thực hiện diệt Virus bằng một phần mềm 
Trang 56 SGK 

	3. Hoạt động 3 : Tạo mật khẩu mạnh 
a. Mục tiêu:  Biết cách đọc, trả lời và chuyển tiếp thư điện tử
b. Nội dung : Đọc, trả lời và chuyển tiếp thư điện tử
c. Sản phẩm: Đọc, trả lời và chuyển tiếp thư điện tử
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Tạo và kiểm tra độ mạnh của mật khẩu em thực hiện như thế nào?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Thực hiện thao tác đăng nhập chế độ ẩn mật khẩu để kiểm tra
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. Tạo mật khẩu mạnh:
Bài 3: Tạo và kiểm tra độ mạnh của mật khẩu:Trang 56 SGK
[image: ]
	3. Tạo mật khẩu mạnh:
Bài 3: Tạo và kiểm tra độ mạnh của mật khẩu
Trang 56 SGK
[image: ]


	C.  LUYỆN TẬP: (10 phút).
a. Mục tiêu: Thực hành trên máy tính
b. Nội dung : Thực hiện bài tập 1, 2, 3  trang 55, 56 SGK 
c.  Sản phẩm: Kết quả thực hiện bài tập 1, 2, 3  trang 55, 56 SGK
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV VÀ HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
+ Mở trình duyệt cốc cốc 
+ Mở phẩn mềm, cài đặt phần mềm diệt Virus máy tính
+Thực hiện bài tập1;2;3trang 55,56 SGK
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động luyện tập thực hành các bài tập của các nhóm.
-Nêu những lỗi mà các em thường hay mắc phải
- Đưa ra hướng khắc phục
- Giải đáp những thắc mắc của học sinh
- Tuyên dương và ghi điểm những học sinh thực hành tốt, phê bình những em lười thực hành, mất trật tự trong giờ thực hành.
HS: Chú ý quan sát, lắng nghe kết quả đánh giá của GV.
GV: Thực hiện củng cố kiến thức và dặn dò HS chuẩn bị nội dung cho tiết học tiếp theo.
HS: Lắng nghe và thực hiện.
GV: Thông báo hết thời gian thực hành và yêu cầu HS tắt máy, kiểm tra các thiết bị máy tính, tiến hành vệ sinh phòng Tin học, chú ý an đảm bảo an toàn về điện.
HS: Thực hiện nghiêm túc các nội dung mà GV đặt ra.
	+Thực hiện bài tập 1, 2, 3 trang 55, 56 SGK

	D. VẬN DỤNG (10 phút).: 
a.  Mục tiêu hoạt động: Thực hành trên máy tính
b. Nội dung : Thực hiện bài tập 1, 2, 3  trang 55, 56 SGK
* Sản phẩm: Thực hiện bài tập 1, 2, 3  trang 55, 56 SGK 
* Tổ chức thực hiện: Thực hành ở nhà (có thể)

	Hoạt động của GV VÀ HS
	Tiến trình nội dung

	Thực hiện nội dung trên tại nhà (có thể)
	Nội dung: Học sinh về nhà thực hiện : Thực hiện bài tập 1, 2, 3  trang 55, 56 SGK


Ký duyệt:   / 1 /2025




Nguyễn Đăng Định
Ngày soạn: 3 / 2 /2025
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     / 2 /2025. Lớp 6B dạy ngày    / 2 /2025
                 Lớp 6C dạy ngày     / 2 /2025. 

CHỦ ĐỀ  E: ỨNG DỤNG TIN HỌC 
SOẠN THẢO VĂN BẢN CƠ BẢN VÀ SƠ ĐỒ TƯ DUY 
Tuần 21
Tiết 21:BÀI 1.TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ  TRONG SOẠN THẢO VĂN BẢN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ: 
- Kiến thức: Giúp HS nắm được: 
- Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm STVB. 
- Sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế của phần mềm STVB 
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc):
 - Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm STVB. 
- Sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế của phần mềm STVB 
Năng lực D (NLd): Sử dụng được phần mềm Microsoft Word
3.Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (6 phút) : 
a. Mục tiêu hoạt động : 
- Biết được cách sửa công thức kem sữa chua dưa hấu thành công thức kem sữa chua xoài bằng phương pháp tìm kiếm và thay thế 
b. Nội dung : Sửa công thức kem sữa chua dưa hấu thành công thức kem sữa chua xoài bằng phương pháp tìm kiếm và thay thế
c. Sản phẩm: 
- Sửa công thức kem sữa chua dưa hấu thành công thức kem sữa chua xoài bằng phương pháp tìm kiếm và thay thế
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: 
[image: ]
- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Sửa công thức kem sữa chua dưa hấu thành công thức kem sữa chua xoài bằng phương pháp tìm kiếm và thay thế



	B.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (19 phút).
1. Hoạt động 1: Công cụ tìm kiếm và thay thế  
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được chức năng công cụ tìm kiếm và thay thế  
b. Nội dung: Công cụ tìm kiếm và thay thế  
c. Sản phẩm: Chức năng công cụ tìm kiếm và thay thế  
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập  : 
GV: Y/c HS quan sát 
[image: ]
HS: Quan sát 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Hãy nêu chức năng công cụ tìm kiếm và thay thế ? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Công cụ tìm kiếm giúp tìm kiếm nhanh chóng định vị được một cụm từ cho trước ở những vị trí nào trong văn bản
+ Công cụ thay thế giúp nhanh chóng tìm và chỉnh sửa một cụm từ bất kỳ trong văn bản, đặc biệt là khi cụm từ đó xuất hiện nhiều lần trong văn bản dài. 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Công cụ tìm kiếm và thay thế : 
+ Công cụ tìm kiếm giúp tìm kiếm nhanh chóng định vị được một cụm từ cho trước ở những vị trí nào trong văn bản
+ Công cụ thay thế giúp nhanh chóng tìm và chỉnh sửa một cụm từ bất kỳ trong văn bản, đặc biệt là khi cụm từ đó xuất hiện nhiều lần trong văn bản dài.
	1. Công cụ tìm kiếm và thay thế : 
+ Công cụ tìm kiếm giúp tìm kiếm nhanh chóng định vị được một cụm từ cho trước ở những vị trí nào trong văn bản
+ Công cụ thay thế giúp nhanh chóng tìm và chỉnh sửa một cụm từ bất kỳ trong văn bản, đặc biệt là khi cụm từ đó xuất hiện nhiều lần trong văn bản dài. 


	2. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách sử dụng công cụ tìm kiếm
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được cách sử dụng công cụ tìm kiếm 
b. Nội dung: Tìm hiểu cách sử dụng công cụ tìm kiếm
c. Sản phẩm: Sử dụng công cụ tìm kiếm
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Gv: Y/c HS quan sát hình ảnh sau: 
[image: ]
HS: Quan sát 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Để thực hiện tìm kiếm thông tin văn bản em thực hiện như thế nào? Cho ví dụ minh họa? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Tìm kiếm văn bản:  
+ B1: Nháy chuột vào dải lệnh Home  nháy chuột nút mũi tên bên phải chữ Find [image: ]   Chọn Find. Xuất hiện hộp thoại Navigation trong ngăn bên trái văn bản
+ B2: Trong ô Search Document : Gõ từ hoặc cụm từ cần tìm kiếm 
+ B3: Nhấn Enter 
+ B4: Nháy chuột vào nút x để không tìm kiếm nữa
[image: ]
* Ví dụ: 
+ B1: Nháy chuột vào dải lệnh Home  nháy chuột nút mũi tên bên phải chữ Find [image: ]   Chọn Find. Xuất hiện hộp thoại Navigation trong ngăn bên trái văn bản
[image: ]
+ B2: Trong ô Search Document : Gõ cụm từ  dưa hấu 
+ B3: Nhấn Enter 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Tìm hiểu cách sử dụng công cụ tìm kiếm:  
Thực hiện như sau: 
+ B1: Nháy chuột vào dải lệnh Home  nháy chuột nút mũi tên bên phải chữ Find [image: ]   Chọn Find. Xuất hiện hộp thoại Navigation trong ngăn bên trái văn bản
+ B2: Trong ô Search Document : Gõ từ hoặc cụm từ cần tìm kiếm 
+ B3: Nhấn Enter 
+ B4: Nháy chuột vào nút x để không tìm kiếm nữa
	2. Tìm hiểu cách sử dụng công cụ tìm kiếm:  
Thực hiện như sau: 
+ B1: Nháy chuột vào dải lệnh Home  nháy chuột nút mũi tên bên phải chữ Find [image: ]   Chọn Find. Xuất hiện hộp thoại Navigation trong ngăn bên trái văn bản
+ B2: Trong ô Search Document : Gõ từ hoặc cụm từ cần tìm kiếm 
+ B3: Nhấn Enter 
+ B4: Nháy chuột vào nút x để không tìm kiếm nữa


	3. Hoạt động 3: Tìm hiểu cách sử dụng công cụ thay thế
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được cách sử dụng công cụ thay thế 
b. Nội dung: Tìm hiểu cách sử dụng công cụ thay thế
c. Sản phẩm: Sử dụng công cụ thay thế
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Gv: Y/c HS quan sát hình ảnh sau: 
[image: ]

HS: Quan sát, thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Để thay thế thông tin văn bản em thực hiện như thế nào? 

Câu 2: Em hãy thay thế chữ DƯA HẤU  thành chữ XOÀI trong thực đơn : 
[image: ]

Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Thay thế thông tin văn bản: 
+ B1: Nháy chuột vào dải lệnh Home  nháy chuột vào replace trong nhóm lệnh Editing  [image: ] . Xuất hiện hộp thoại Find and replcae  
+ B2: Nháy chuột chọn thẻ Replcae 
* Trong ô Find what: gõ từ hoặc cụm từ cần tìm
* Trong ô Replace with: gõ từ hoặc cụm từ thay thế
+ B3: Nháy chuột vào Replace All: Thay thế tất cả các từ đã tìm kiếm hoặc nháy chuột Replace: Thay thế lần lượt từng từ hoặc cụm từ tìm kiếm
* Ví dụ: 
+ B1: Nháy chuột vào dải lệnh Home  nháy chuột vào replace trong nhóm lệnh Editing  [image: ] . Xuất hiện hộp thoại Find and replcae  
+ B2: Nháy chuột chọn thẻ Replcae 
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. Tìm hiểu cách sử dụng công cụ thay thế: 
Thực hiện như sau: 
+ B1: Nháy chuột vào dải lệnh Home  nháy chuột vào replace trong nhóm lệnh Editing  [image: ] . Xuất hiện hộp thoại Find and replcae  
+ B2: Nháy chuột chọn thẻ Replcae 
* Trong ô Find what: gõ từ hoặc cụm từ cần tìm
* Trong ô Replace with: gõ từ hoặc cụm từ thay thế
+ B3: Nháy chuột vào Replace All: Thay thế tất cả các từ đã tìm kiếm hoặc nháy chuột Replace: Thay thế lần lượt từng từ hoặc cụm từ tìm kiếm
	3. Tìm hiểu cách sử dụng công cụ thay thế: 
Thực hiện như sau: 
+ B1: Nháy chuột vào dải lệnh Home  nháy chuột vào replace trong nhóm lệnh Editing  [image: ] . Xuất hiện hộp thoại Find and replcae  
+ B2: Nháy chuột chọn thẻ Replcae 
* Trong ô Find what: gõ từ hoặc cụm từ cần tìm
* Trong ô Replace with: gõ từ hoặc cụm từ thay thế
+ B3: Nháy chuột vào Replace All: Thay thế tất cả các từ đã tìm kiếm hoặc nháy chuột Replace: Thay thế lần lượt từng từ hoặc cụm từ tìm kiếm

	C. LUYỆN TẬP (11 phút).
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
Cho một văn bản, hãy nêu cách sử dụng công cụ phù hợp để đếm xem văn bản đó có bao nhiêu câu bằng cách đếm số dấu chấm và trừ đi những chỗ có dấu ba chấm (nếu có). Giả sử rằng các câu trong văn bản đã cho không kết thúc bằng dấu ba chấm, dấu chấm hỏi và dấu chấm than, nếu có các số thập phân thì phần số nguyên và phần thập phân được thân tách nhau bở dấu phẩy.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 59 SGK 




	D. VẬN DỤNG (9 phút) :
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
Những câu nào sau đây là đúng
A. Có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để sửa chữa một số từ viết sai trong văn bản.
B. Sử dụng công cụ thay thế có thể tìm được một số từ viết sai chính tả và sửa lại được tất cả những chỗ viết sai trong văn bản. 
C. Trong phần mềm STVB, công cụ tìm kiếm được thực hiện bởi lệnh Find, công cụ thay thế được thực hiện bởi lệnh Replace
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 59 SGK 
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Tuần 22
Tiết 22: BÀI 2: TRÌNH BÀY TRANG, ĐỊNH DẠNG VÀ IN VĂN BẢN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS nắm được: 
- Trình bày được tác dụng của công cụ định dạng, căn lề và in ấn 
- Biết được cách thực hiện được việc định dạng văn bản, trình bày trang văn bản và in văn bản
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung: Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi. 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc):
 	- Trình bày được tác dụng của công cụ định dạng, căn lề và in ấn 
- Biết được cách thực hiện được việc định dạng văn bản, trình bày trang văn bản và in văn bản
Năng lực D (NLd): Sử dụng được phần mềm Microsoft Word
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(5 phút):
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được cách sử dụng các công cụ trên dải lệnh Home để định dạng văn bản.   
b. Nội dung : Định dạng văn bản và in văn bản cuốn sổ lưu niệm
c. Sản phẩm:  Sử dụng các công cụ trên dải lệnh Home để định dạng văn bản.  
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: 
[image: ]
- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận: Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	1. Danh sách lớp em: SGK 



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút).
1. Hoạt động 1: KHÁM PHÁ CÁCH THỰC HIỆN ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN 
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được cách thực hiện định dạng đoạn văn   
b. Nội dung: KHÁM PHÁ CÁCH THỰC HIỆN ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN 
c. Sản phẩm: Thực hiện định dạng đoạn văn   
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV y/c HS quan sát hình sau:
[image: ]
HS: Quan sát, Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Em có nhận xét như thế nào hình ảnh trên? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Định đạng đoạn văn hợp lý sẽ làm cho văn bản được trình bày đẹp hơn vì các dòng và các đoạn được dãn cách phù hợp, văn bản được căn biên đều hai bên cũng đẹp hơn 
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập  2: Phiếu học tập số 1
GV y/c HS quan sát hình sau: 
[image: ]
HS: Quan sát
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Trong hình trên gồm những công cụ nào để định dạng đoạn văn bản trong hộp thoại Paragraph
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Căn thẳng lề trái, că giữa, lề phải, căn thẳng cả hai lề. 
+  Giảm (tăng) mức thụt lề trái 
+ Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn, giữa các đoạn
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. KHÁM PHÁ CÁCH THỰC HIỆN ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN: 
- Định dạng đoạn văn bản: 
+ Căn thẳng lề trái, că giữa, lề phải, căn thẳng cả hai lề. 
+  Giảm (tăng) mức thụt lề trái 
+ Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn, giữa các đoạn
	1. KHÁM PHÁ CÁCH THỰC HIỆN ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN: 
- Định dạng đoạn văn bản: 
+ Căn thẳng lề trái, că giữa, lề phải, căn thẳng cả hai lề. 
+  Giảm (tăng) mức thụt lề trái 
+ Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn, giữa các đoạn



















	 2. Hoạt động 2: TÌM HIỂU VỀ ĐỊNH DẠNG TRANG  
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được cách định dạng trang văn bản    
b. Nội dung: TÌM HIỂU VỀ ĐỊNH DẠNG TRANG  
c. Sản phẩm: Thực hiện định dạng trang văn bản    
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Để định dạng trang văn bản em thực hiện như thế nào?  
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ B1: Nháy chuột vào dải lệnh Page layout  chọn các lệnh trong nhóm lệnh Page setup 
+ B2: 
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
- GV: y/c HS quan sát hình sau:  
[image: ]
- HS: Quan sát 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Em có nhận xét gì về đoạn văn bản trên?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
[image: ]

GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Định dạng trang văn bản: 
- Nháy chuột vào dải lệnh Page layout  chọn các lệnh trong nhóm lệnh Page setup
* Chọn hướng trang: 
- Nháy chuột vào nút mũi tên [image: ] bên dưới lệnh Orientation: 
+ Chọn Portrait : Hướng trang đứng
+ Chọn Landscape: Hướng trang nằm  ngang 
* Đặt lề trang: 
+ B1: Nháy chuột vào nút mũi tên [image: ] bên dưới lệnh Margins  Customs Margins. 
[image: ]
+ B2: 
• Top: Lề trên. 
• Bottom: Lề dưới. 
• Left: Lề trái. 
• Right: Lề phải
[image: ]
+ B3:  Nháy OK
* Lựa chọn khổ giấy: 
Nháy chuột vào nút mũi tên bên cạnh size  chọn khổ giấy A4
[image: ]

	2. Định dạng trang văn bản: 
- Nháy chuột vào dải lệnh Page layout  chọn các lệnh trong nhóm lệnh Page setup
* Chọn hướng trang: 
- Nháy chuột vào nút mũi tên [image: ] bên dưới lệnh Orientation: 
+ Chọn Portrait : Hướng trang đứng
+ Chọn Landscape: Hướng trang nằm  ngang 
* Đặt lề trang: 
+ B1: Nháy chuột vào nút mũi tên [image: ] bên dưới lệnh Margins  Customs Margins. 
[image: ]
+ B2: 
• Top: Lề trên. 
• Bottom: Lề dưới. 
• Left: Lề trái. 
• Right: Lề phải
[image: ]
+ B3:  Nhaùy OK
* Lựa chọn khổ giấy: 
Nháy chuột vào nút mũi tên bên cạnh size  chọn khổ giấy A4
[image: ]


	 3. Hoạt động 3: IN VĂN BẢN   
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được cách in văn bản     
b. Nội dung: IN VĂN BẢN   
c. Sản phẩm: Thực hiện in văn bản     
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
+ Câu 1: Để in được văn bản em thực hiện như thế nào? 
+ Câu 2: Làm như thế nào để in được văn bản? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Câu 1: 
[image: ]
Câu 2:  Máy tính phải kết nối với máy in và máy in phải được cài đặt sẵn trong máy tính. 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. In văn bản: 
Nháy chuột vào File  Print  chọn Print
Giải thích:  
[image: ]
	3. In văn bản: 
Nháy chuột vào File  Print  chọn Print
Giải thích:  
[image: ]

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút). 
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
Bài tập 1: Định dạng văn bản là gì? Vì sao phải định dạng văn bản? 
Bài tập 2: Trong các câu sau, câu nào đúng?
1. Định dạng văn bản gồm định dạng kí tự, định dạng đoạn và định dạng trang. 
2. Định dạng trang chính là căn lề trang.
3. Độ lệch của đoạn văn bản so với lề trái chính là lề trái của trang.
4. Định dạng kí tự và định định dạng đoạn có các bước thực hiện tương tự nhau.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: trang 63 SGK 




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10 phút). :
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau:  Muốn trình bày văn bản sau cho đẹp hơn và sau đó thực hiện in, em sẽ làm như thế nào? 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
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Nguyễn Đăng Định
Ngày soạn: 16 / 2 /2025
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     /  /2025. Lớp 6B dạy ngày    /  /2025
                 Lớp 6C dạy ngày     /  /2025. 
Tuần 23
Tiết 23: BÀI 3: THỰC HÀNH TÌM KIẾM, THAY THẾ VÀ ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:Giúp HS nắm được: 
- Thực hiện được việc định dạng font chữ, định dạng đoạn, căn lề trang và in văn bản. 
- Sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế của phần mềm STVB 
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc):
 - Thực hiện được việc định dạng font chữ, định dạng đoạn, căn lề trang và in văn bản. 
- Sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế của phần mềm STVB 
Năng lực D (NLd): Sử dụng được phần mềm Microsoft Word
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút).: 
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được cách định dạng đoạn vă bản và trang văn bản
b. Nội dung : Em hãy nêu cách định dạng đoạn vă bản và trang văn bản ? 
c. Sản phẩm: Định dạng đoạn vă bản và trang văn bản 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: Em hãy nêu cách định dạng đoạn vă bản và trang văn bản ? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Định dạng đoạn vă bản và trang văn bản


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút) :
1. Hoạt động 1 : Định dạng văn bản, trình bày trang và in  .
a. Mục tiêu:  Biết cách định dạng văn bản, trình bày trang và in  
b. Nội dung : Định dạng văn bản, trình bày trang và in  
c. Sản phẩm: Định dạng văn bản, trình bày trang và in  
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Để tạo tài khoản thư điện tử em thực hiện như thế nào?  
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức: GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Định dạng văn bản, trình bày trang và in  : 
Bài 1: Tạo một sản phẩm văn bản hoàn chỉnh trang 64, 65 SGK
	1. Định dạng văn bản, trình bày trang và in  : 
Bài 1: Tạo một sản phẩm văn bản hoàn chỉnh  
Trang 64, 65 SGK



	2. Hoạt động 2 : Tìm kiếm và thay thế .
a. Mục tiêu:  Biết cách tìm kiếm và thay thế
b. Nội dung : Tìm kiếm và thay thế
c. Sản phẩm: Kết quả tìm kiếm và thay thế 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Chỉnh sửa nhanh trong văn bản  Trang  65 SGK
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Tìm kiếm và thay thế : 
Bài 2: Chỉnh sửa nhanh trong văn bản trang  65 SGK
	2. Tìm kiếm và thay thế : 
Bài 2: Chỉnh sửa nhanh trong văn bản:  
Trang  65 SGK



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút). 
a. Mục tiêu: Thực hành trên máy tính
b. Nội dung : 
+ Khởi động Word 
+ Thực hiện bài tập 1, 2  trang 64, 65 SGK 
c.  Sản phẩm: Kết quả thực hiện bài tập 1, 2  trang 64, 65 SGK
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
+ Khởi động Word 
+Thực hiện bài tập 1, 2 trang 64, 65 SGK 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động luyện tập thực hành các bài tập của các nhóm.
-Nêu những lỗi mà các em thường hay mắc phải
- Đưa ra hướng khắc phục
- Giải đáp những thắc mắc của học sinh
- Tuyên dương và ghi điểm những học sinh thực hành tốt, phê bình những em lười thực hành, mất trật tự trong giờ thực hành.
HS: Chú ý quan sát, lắng nghe kết quả đánh giá của GV.
GV: Thực hiện củng cố kiến thức và dặn dò HS chuẩn bị nội dung cho tiết học tiếp theo.
HS: Lắng nghe và thực hiện.
GV: Thông báo hết thời gian thực hành và yêu cầu HS tắt máy, kiểm tra các thiết bị máy tính, tiến hành vệ sinh phòng Tin học, chú ý an đảm bảo an toàn về điện.
HS: Thực hiện nghiêm túc các nội dung mà GV đặt ra.
	+ Khởi động Word 
+ Thực hiện bài tập 1, 2  trang 64, 65 SGK 


	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10 phút):  
a.  Mục tiêu hoạt động: Thực hành trên máy tính
b. Nội dung : 
+ Khởi động Word 
+ Thực hiện bài tập 1, 2  trang 64, 65 SGK 
* Sản phẩm: Thực hiện bài tập 1, 2  trang 64, 65 SGK
* Tổ chức thực hiện: Thực hành ở nhà (có thể)

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	Thực hiện nội dung trên tại nhà (có thể)
	Nội dung: Học sinh về nhà thực hiện : 
+ Khởi động Word 
+Thực hiện bài tập 1;2 trang 64,65 SGK


Ký duyệt: 21 / 2 /2025




Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 17 / 2 /2025
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     /   /2025. Lớp 6B dạy ngày    /   /2025
                 Lớp 6C dạy ngày     /  /2025. 
Tuần 24
Tiết 24: BÀI 4: TRÌNH BÀY THÔNG TIN Ở DẠNG BẢNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS nắm được: 
	- Hiểu được ý nghĩa và tác dụng của việc trình bày thông tin ở dạng bảng.
	- Biết cách chèn được bảng, nhập được nội dung cho bảng
-Biết cách thay đổi kích thước hàng và cột của bảng
- Thực hiện được các thao tác chèn, xóa hàng và cột của bảng 
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chungThực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc):
 	- Hiểu được ý nghĩa và tác dụng của việc trình bày thông tin ở dạng bảng.
	- Biết cách chèn được bảng, nhập được nội dung cho bảng
-Biết cách thay đổi kích thước hàng và cột của bảng
- Thực hiện được các thao tác chèn, xóa hàng và cột của bảng 
    Năng lực D (NLd): Sử dụng được phần mềm Microsoft Word
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU ( 5 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động : Biết được cách trình bày danh sách học sinh trong lớp học dưới dạng bảng
b. Nội dung : Danh sách học sinh dưới dạng bảng
c. Sản phẩm: Trình bày danh sách học sinh trong lớp học dưới dạng bảng
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: 
[image: ]
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Danh sách học sinh dưới dạng bảng

	B.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( 20 phút):   
1. Hoạt động 1: Tìm hiểu cách chèn bảng và nhập nội dung cho bảng 
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được cách chèn bảng và nhập nội dung cho bảng
b. Nội dung: Tìm hiểu cách chèn bảng và nhập nội dung cho bảng
c. Sản phẩm: Chèn bảng và nhập nội dung cho bảng
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1 : 
Gv y/c HS quan sát hình ảnh sau: 
[image: ]
HS: Quan sát
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: bảng trên gồm mấy cột, mấy hàng? 
Câu 2: Trò chơi nào được nhiều bạn nam yêu thích nhất? Trò chơi nào được nhiều bạn nữ yêu thích nhất? Trò chơi nào được HS của lớp yêu thích nhất? 
Câu 3: Nếu không dùng bảng biểu diễn thì việc so sánh và tìm kiếm có dễ không?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Câu 1: 4 cột, 5 hàng 
+ Câu 2: 
- Bạn nam yêu thích: Kéo co
- Bạn nữ yêu thích: Lò cò tiếp sức 
- Cả lớp yêu thích: tất cả trò chơi trên.
Câu 3: Rất khó tìm kiếm, so sánh, tổng hợp được thông tin 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2 : 
Gv y/c HS quan sát hình ảnh sau: 
[image: ]
HS: Quan sát
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Em hãy nêu các bước tạo bảng? Giải thích?   
Câu 2: Nếu số hàng và số cột vượt 10 cột, 8 hàng em thực hiện như thế nào?   
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
 Câu 1: 
+ B1: Nháy chuột vào dải lệnh Insert  
+ B2: Chọn số cột và số hàng hợp lý 
Câu 2: 
+ B1: Nháy chuột dải lệnh Insert  nháy nút mũi tên bên dưới chữ TABLE [image: ]  chọn Insert table 
[image: ]
+ B2: xuất hiện hộp thoại Insert table 
[image: ]
* Number of columns: Nhập số cột 
* Number of rows: Nhập số hàng
+ B3: Nháy OK. 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 3 : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: ]
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
 GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Tìm hiểu cách chèn bảng và nhập nội dung cho bảng: 
Thực hiện như sau: 
 + B1: Nháy chuột vào dải lệnh Insert  
+ B2: Nháy chuột vào nút mũi tên dưới chữ table [image: ]  Chọn số cột và số hàng hợp lý 
[image: ]

* Lưu ý: Nếu số hàng và số cột vượt 10 cột, 8 hàng em thực hiện:
+ B1: Nháy chuột dải lệnh Insert  nháy nút mũi tên bên dưới chữ TABLE [image: ]  chọn Insert table 
[image: ]
+ B2: xuất hiện hộp thoại Insert table 
[image: ]
* Number of columns: Nhập số cột 
* Number of rows: Nhập số hàng
+ B3: Nháy OK.
	1. Tìm hiểu cách chèn bảng và nhập nội dung cho bảng: 
Thực hiện như sau: 
 + B1: Nháy chuột vào dải lệnh Insert  
+ B2: Nháy chuột vào nút mũi tên dưới chữ table [image: ]  Chọn số cột và số hàng hợp lý 
[image: ]
* Lưu ý: Nếu số hàng và số cột vượt 10 cột, 8 hàng em thực hiện:
+ B1: Nháy chuột dải lệnh Insert  nháy nút mũi tên bên dưới chữ TABLE [image: ]  chọn Insert table 
[image: ]
+ B2: xuất hiện hộp thoại Insert table 
[image: ]
* Number of columns: Nhập số cột 
* Number of rows: Nhập số hàng
+ B3: Nháy OK. 


	2. Hoạt động 2: Khám phá các thao tác cơ bản trên bảng 
a. Mục tiêu hoạt động: 
- Biết cách thay đổi kích thước hàng và cột của bảng
- Thực hiện được các thao tác chèn, xóa hàng và cột của bảng 
b. Nội dung: Khám phá các thao tác cơ bản trên bảng
c. Sản phẩm:  
- Thay đổi kích thước hàng và cột của bảng
- Thực hiện được các thao tác chèn, xóa hàng và cột của bảng 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV giao nhiệm vụ 1: 
Gv y/c HS quan sát hình 1 và 2 sau: 
[image: ]
[image: ]
HS: Quan sát
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Em hãy nêu cách thay đổi kích thước của hàng và cột? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Để thay đổi độ rộng hay độ cao của ô ta tiến hành như sau:
- B1: Trỏ chuột vào đường biên của cột (hay hàng) cần thay đổi kích thước cho đến khi con trỏ có dạng [image: ] (Hoặc [image: ]).
- B2: Thực hiện thao tác kéo thả chuột sang trái, sang phải (hoặc lên trên, xuống dưới) để thay đổi kích thước của hàng và cột. 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Gv y/c HS quan sát các hình sau: 

[image: ]

[image: ]
HS: Quan sát
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Để chèn thêm hoặc xóa hàng và cột em thực hiện như thế nào?  
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Nháy chuột vào dải lệnh Layout  chọn định dạng bảng :
* Nháy chuột Delete: Xóa bảng, hàng, cột. 
* Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Rows & Columns: Chèn thêm hàng hoặc cột. 
* Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Merge: Gộp, tách ô, tách bảng. 
* Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Cell Size: Điều chỉnh kích thước ô. 
* Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Alignment: Căn chỉnh lề, hướng của văn bản trong ô.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Khám phá các thao tác cơ bản trên bảng: 
 a. Cách thay đổi kích thước của hàng và cột: 
+ Để thay đổi độ rộng hay độ cao của ô ta tiến hành như sau:
- B1: Trỏ chuột vào đường biên của cột (hay hàng) cần thay đổi kích thước cho đến khi con trỏ có dạng [image: ] (Hoặc [image: ]).
- B2: Thực hiện thao tác kéo thả chuột sang trái, sang phải (hoặc lên trên, xuống dưới) để thay đổi kích thước của hàng và cột
b. Cách chèn thêm hoặc xóa hàng và cột: 
[image: ]
[image: ]
+ Nháy chuột vào dải lệnh Layout  chọn định dạng bảng :
* Nháy chuột Delete: Xóa bảng, hàng, cột. 
* Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Rows & Columns: Chèn thêm hàng hoặc cột. 
* Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Merge: Gộp, tách ô, tách bảng. 
* Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Cell Size: Điều chỉnh kích thước ô. 
* Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Alignment: Căn chỉnh lề, hướng của văn bản trong ô.
	2. Khám phá các thao tác cơ bản trên bảng: 
 a. Cách thay đổi kích thước của hàng và cột: 
+ Để thay đổi độ rộng hay độ cao của ô ta tiến hành như sau:
- B1: Trỏ chuột vào đường biên của cột (hay hàng) cần thay đổi kích thước cho đến khi con trỏ có dạng [image: ] (Hoặc [image: ]).
- B2: Thực hiện thao tác kéo thả chuột sang trái, sang phải (hoặc lên trên, xuống dưới) để thay đổi kích thước của hàng và cột
b. Cách chèn thêm hoặc xóa hàng và cột: 
[image: ]
[image: ]
+ Nháy chuột vào dải lệnh Layout  chọn định dạng bảng :
* Nháy chuột Delete: Xóa bảng, hàng, cột. 
* Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Rows & Columns: Chèn thêm hàng hoặc cột. 
* Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Merge: Gộp, tách ô, tách bảng. 
* Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Cell Size: Điều chỉnh kích thước ô. 
* Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Alignment: Căn chỉnh lề, hướng của văn bản trong ô.




	3. Hoạt động 3: Chọn ô, cột, hàng, bảng.
a. Mục tiêu hoạt động: Biết cách chọn ô, cột, hàng, bảng
b. Nội dung: Chọn ô, cột, hàng, bảng
c. Sản phẩm:  Chọn ô, cột, hàng, bảng
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Để chọn ô, cột, hàng, bảng em thực hiện như thế nào? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Chọn 1 ô: 
[image: ]
+ Chọn 1 hàng: 
[image: ]
+ Chọn 1 cột: 
[image: ]
+ Chọn cả bảng: 
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. Chọn ô, cột, hàng, bảng:
+ Chọn 1 ô: 
[image: ]
+ Chọn 1 hàng: 
[image: ]
+ Chọn 1 cột: 
[image: ]
+ Chọn cả bảng: 
[image: ]
	 3. Chọn ô, cột, hàng, bảng:
+ Chọn 1 ô: 
[image: ]
+ Chọn 1 hàng: 
[image: ]
+ Chọn 1 cột: 
[image: ]
+ Chọn cả bảng: 
[image: ]


	C. LUYỆN TẬP (10 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
Bài tập 1: Nêu một ví dụ em chọn trình bày thông tin ở dạng bảng và nêu các bước tạo bảng của mình? 
Bài tập 2:
Câu 6:Trong các câu sau, câu nào đúng?
a. Thao tác thay đổi độ rộng của cột trong bảng không cần chia cột. 
b. Có thể tô màu chữ và màu nền cho văn bản trong bảng.
c. Các lệnh căn biên văn bản có thể áp dụng cho nội dung bên trong các ô của bảng. 
d. Để thực hiện một thao tác với một nhóm đối tượng của bảng, trước hết phải chọn được chúng.  
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: trang 69 SGK 




	D. VẬN DỤNG (10 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: trang 69 SGK 
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Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 23 / 2 /2025
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     / 3  /2025. Lớp 6B dạy ngày    /3  /2025
                 Lớp 6C dạy ngày     / 3 /2025. 

Tuần 25
Tiết 25: BÀI 5: THỰC HÀNH TỔNG HỢP VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Giúp HS nắm được: 
- Soạn thảo được văn bản phục vụ học tập và sinh hoạt hằng ngày 
- Nêu được các chức năng đặc trưng của những phần mềm STVB  
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc):
- Soạn thảo được văn bản phục vụ học tập và sinh hoạt hằng ngày 
Năng lực D (NLd): Sử dụng được phần mềm Microsoft Word
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(5 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động :  Biết được cách định dạng văn bản  
b. Nội dung : Em hãy nêu cách định dạng văn bản ?  
c. Sản phẩm: Định dạng văn bản  
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: Em hãy nêu cách định dạng văn bản ?  
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	* Định dạng văn bản: 
-  Định dạng đoạn văn bản
-  Định dạng trang văn bản
+ Chọn hướng trang
+ Đặt lề trang: 
+ Lựa chọn khổ giấy 

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút):   
1. Hoạt động 1 : Các chức năng đặc trưng của phần mềm STVB.
a. Mục tiêu:  Biết các chức năng đặc trưng của phần mềm STVB
b. Nội dung : Các chức năng đặc trưng của phần mềm STVB
c. Sản phẩm: Các chức năng đặc trưng của phần mềm STVB
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Tìm công cụ phục vụ từng chức năng đặc trưng ?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Tìm kiếm và thay thế; định dạng đoạn; định dạng trang; chọn số bản in và tên máy in
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Các chức năng đặc trưng của phần mềm STVB: 
Bài 1: Tìm công cụ phục vụ từng chức năng đặc trưng 
+ Tìm kiếm và thay thế; định dạng đoạn; định dạng trang; chọn số bản in và tên máy in
	1. Các chức năng đặc trưng của phần mềm STVB: 
Bài 1: Tìm công cụ phục vụ từng chức năng đặc trưng 
+ Tìm kiếm và thay thế; định dạng đoạn; định dạng trang; chọn số bản in và tên máy in



	2. Hoạt động 2 : Sử dụng các công cụ định dạng và trình bày trang in .
a. Mục tiêu:  Biết sử dụng các công cụ định dạng và trình bày trang in
b. Nội dung : Sử dụng các công cụ định dạng và trình bày trang in
c. Sản phẩm: Sử dụng các công cụ định dạng và trình bày trang in
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Thực hiện soạn thảo đơn xin phép nghỉ học trang 70, 71 SGK
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Sử dụng các công cụ định dạng và trình bày trang in: 
Bài 2: Soạn thảo đơn xin phép nghỉ học  
Trang 70, 71 SGK 
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	2. Sử dụng các công cụ định dạng và trình bày trang in: 
Bài 2: Soạn thảo đơn xin phép nghỉ học  
Trang 70, 71 SGK 
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	3. Hoạt động 3 : Tạo bảng trong văn bản .
a. Mục tiêu:  Biết cách tạo bảng trong văn bản
b. Nội dung : Tạo bảng trong văn bản
c. Sản phẩm: Tạo bảng trong văn bản
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Soạn thảo thời khóa biểu của em trang 71 SGK 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Thực hiện soạn thảo thời khóa biểu của em
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GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. Tạo bảng trong văn bản: 
Bài 3: Soạn thảo thời khóa biểu của em
Trang 71 SGK
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	3. Tạo bảng trong văn bản: 
Bài 3: Soạn thảo thời khóa biểu của em
Trang 71 SGK
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	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP(11 phút):   
a. Mục tiêu: Thực hành trên máy tính
b. Nội dung : 
+ Khởi động Word 
+ Thực hiện bài tập 1, 2, 3  trang 70, 71 SGK 
c.  Sản phẩm: Kết quả thực hiện bài tập 1, 2, 3  trang 70, 71 SGK
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và  HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
+ Khởi động Word 
+ Thực hiện bài tập 2, 3  trang 70, 71 SGK 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động luyện tập thực hành các bài tập của các nhóm.
-Nêu những lỗi mà các em thường hay mắc phải
- Đưa ra hướng khắc phục
- Giải đáp những thắc mắc của học sinh
- Tuyên dương và ghi điểm những học sinh thực hành tốt, phê bình những em lười thực hành, mất trật tự trong giờ thực hành.
HS: Chú ý quan sát, lắng nghe kết quả đánh giá của GV.
GV: Thực hiện củng cố kiến thức và dặn dò HS chuẩn bị nội dung cho tiết học tiếp theo.
HS: Lắng nghe và thực hiện.
GV: Thông báo hết thời gian thực hành và yêu cầu HS tắt máy, kiểm tra các thiết bị máy tính, tiến hành vệ sinh phòng Tin học, chú ý an đảm bảo an toàn về điện.
HS: Thực hiện nghiêm túc các nội dung mà GV đặt ra.
	+ Khởi động Word 
+ Thực hiện bài tập 1, 2, 3  trang 70, 71 SGK 


	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (9 phút):    
a.  Mục tiêu hoạt động: Thực hành trên máy tính
b. Nội dung : 
+ Khởi động Word 
+ Thực hiện bài tập  2, 3  trang 70, 71 SGK 
* Sản phẩm: Thực hiện bài tập 2, 3  trang 70, 71 SGK
* Tổ chức thực hiện: Thực hành ở nhà (có thể)

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	Thực hiện nội dung trên tại nhà (có thể)
	Nội dung: Học sinh về nhà thực hiện : 
+ Khởi động Word 
+ Thực hiện bài tập  2, 3  trang 70, 71 SGK 


Ký duyệt: 7 / 3 /2025




Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 2 / 3 /2025
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     / 3 /2025. Lớp 6B dạy ngày    / 3 /2025
                 Lớp 6C dạy ngày     / 3 /2025. 

Tuần 26
Tiết 26: BÀI 6: SƠ ĐỒ TƯ DUY  (Dạy ở Phòng Thư viện)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS nắm được: 
-Biết sơ đồ tư duy là gì?  
- Tạo lập được SĐTD đơn giản
- Nhận thấy được lợi ích của việc sử dụng SĐTD trong học tập và ưa thích sử dụng SĐTD. 
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung: Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc):
 -Biết sơ đồ tư duy là gì?  
- Tạo lập được SĐTD đơn giản
- Nhận thấy được lợi ích của việc sử dụng SĐTD trong học tập và ưa thích sử dụng SĐTD. 
Năng lực D (NLd): Sử dụng được phần mềm Xmind tạo SĐTD. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động : 
- Biết được cách ghi lại các hoạt động bằng sơ đồ tư duy 
b. Nội dung : Tạo được SĐTD cuốn sổ lưu niệm trên giấy 
c. Sản phẩm:  Ghi lại các hoạt động bằng sơ đồ tư duy 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: 
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- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút):    
1. Hoạt động 1: KHÁI NIỆM SƠ ĐỒ TƯ DUY
a. Mục tiêu hoạt động: Biết khái niệm sơ đồ tư duy
b. Nội dung: SƠ ĐỒ TƯ DUY
c. Sản phẩm: Khái niệm sơ đồ tư duy
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1 : 
Y/c HS quan sát hình ảnh sau
[image: ]
HS: Quan sát 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Em hãy biểu diễn nội dung bức thư trên bằng sơ đồ tư duy ?
Câu 2: Sơ đồ tư duy là gì?  
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Câu 1: HS vẽ SĐTD theo ý hiểu 
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+ Câu 2: Sơ đồ tư duy là phương pháp trình bày thông tin một cách trực quan bằng cách sử dụng văn bản, hình ảnh và các đường nối. 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2 : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Nếu được mời giới thiệu với các bạn trong lớp về bản thân, em dự kiến sẽ nói về những gì ? Em hãy vẽ SĐTD để thể hiện ý kiến đó? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Vẽ SĐTD theo ý hiểu 
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GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. KHÁI NIỆM SƠ ĐỒ TƯ DUY: 
- Sơ đồ tư duy giúp ghi lại tóm tắt, triển khai một ý tưởng trong quá trình suy nghĩ. Dùng SĐTD ta có thể trình bày một chủ đề theo cách thấy được các ý chính của chủ đề và các ý chi tiết đã triển khai  
Ví dụ: 
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	1. KHÁI NIỆM SƠ ĐỒ TƯ DUY: 
- Sơ đồ tư duy giúp ghi lại tóm tắt, triển khai một ý tưởng trong quá trình suy nghĩ. Dùng SĐTD ta có thể trình bày một chủ đề theo cách thấy được các ý chính của chủ đề và các ý chi tiết đã triển khai  
Ví dụ: 
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	2. Hoạt động 2: Cách lập một SĐTD đơn giản .
a. Mục tiêu: Biết cách lập một SĐTD đơn giản
b. Nội dung: Cách lập mộ SĐTD đơn giản
c. Sản phẩm: Lập một SĐTD đơn giản
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Khi lập SĐTD em lập những bước nào?    
Câu 2: Theo em vẽ sơ đồ tư duy có những ưu điểm và hạn chế gì?   
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Câu 1: 
- Thể hiện chủ đề trung tâm
- Triển khai chi tiết cho chủ đề trung tâm.
- Triển khai chi tiết cho các chủ đề chính
- Bổ sung nhánh mới
+ Câu 2: 
* Ưu điểm: 
+ Quan hệ tương hỗ được làm rõ
+ Các khái niệm then chốt được liên hệ ngay bằng thị giác
+ Ghi nhớ dễ dàng hơn
+ Dễ dàng thêm thông tin vào sơ đồ tư duy
+ Có thể tận dụng sự hỗ trợ của các phần mềm trên máy tính
* Hạn chế:  
	+ Sơ đồ tư duy có thể gây khó khăn cho những người rất logic trong cách họ suy nghĩ. Khi động não thì sơ đồ tư duy khuyến khích bạn để dòng chảy ý tưởng tự do, thậm chí cần phải để trực giác làm việc. Đối với người logic trong suy nghĩ sẽ khó tin vào trực quan vì suy nghĩ của họ sẽ tự cho rằng việc đó không khả thi.
	+ Để có thể hiểu được sự đóng góp tích cực mà sơ đồ tư duy mang lại là vô cùng quan trọng. Sơ đồ tư duy cung cấp thông tin và cấu trúc tự giải thích có thể hiểu rõ nhất bởi người tạo ra nó. Chính vì vậy, sẽ khó khăn với những người không chứng kiến hiệu quả hoàn toàn với sơ đồ tư duy.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Cách lập một SĐTD đơn giản: 
Khi lập SĐTD, các nhánh phải thể hiện được mối liên quan hợp lý, viết ngắn gọn, chứa khoảng trống để có thể bổ sung
	2. Cách lập một SĐTD đơn giản: 
Khi lập SĐTD, các nhánh phải thể hiện được mối liên quan hợp lý, viết ngắn gọn, chứa khoảng trống để có thể bổ sung

 

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (12 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
Bài 1: 
[image: ]
Bài 2. Em hãy tóm tắt các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính bằng cách vẽ SĐTD? 
Bài 3. Theo em một bản đồ có phải là một SĐTD không? Vì sao? 
Bài 4. Vì sao em có thể sử dụng SĐTD để tóm tắt nội dung một bài học? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 74 SGK 



	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (8 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Em hãy vẽ một SĐTD thể hiện những chuẩn bị của em cho một chuyến tham quan? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Thực hiện trên lớp hoặc ở nhà (có thể) 



Ký duyệt: 14 / 3 /2025




Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 9 / 3 /2025
Ngày kiểm tra:  
               Lớp 6A kiểm tra ngày     /   / 2025. Lớp 6B kiểm tra  ngày    /   / 2025. 
               Lớp 6C kiểm tra ngày     /   / 2025. 
               
Tuần 27                                                                     
Tiết 27: KIỂM TRA GIỮA KỲ II
I. Xác định mục tiêu:
1. Kiến thức:
  - Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức của chủ đề A,B,C, D, E 
  - Kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh sau khi học xong nửa học kì II năm học 2024- 2025 để từ đó có phương pháp uốn nắn kịp thời ở cuối học kì II của năm học. Cụ thể, kiểm tra về: Soạn thảo văn bản và sơ đồ tư duy
2.Năng lực:  Giúp HS hình thành và phát triển
      - Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự giác, tích cực, tự mình hoàn thành nội dung bài kiểm tra để trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận 
      - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh vận dụng linh hoạt kiến thức đã học để  làm đề. 
      - Năng lực sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông; Ứng xử phù hợp trong môi trường số (Nla và NLb)
	      - Năng lực hệ thống lại kiến thức đã học; Giải quyết Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%





2. Xây dựng đề kiểm tra: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Tin học 6 vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông (NLc)
   - Năng lực sử dụng máy tính để tìm kiếm và thu nhận thông tin, xử lý thông tin, biểu diễn thông tin trong máy tính (NLd)
3. Phẩm chất: Giúp HS hình thành các phẩm chất:
- Rèn luyện tính trung thực khi làm bài kiểm tra
- Trách nhiệm: Xác định và thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá:
1. Xác định thời điểm đánh giá:  Giữa học kì II năm học 2024- 2025 (Khoảng tuần 27).
2. Xác định phương pháp, công cụ đánh giá:
 - Phương pháp: Kiểm tra viết
- Công cụ: Câu hỏi, đề kiểm tra
III. Kế hoạch cụ thể:
1.Xây dựng ma trận, đặc tả đề kiểm tra:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN: TIN HỌC LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT.
	TT
	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
%
Điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	4
	Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

	An toàn thông tin trên Internet 
	4TN

	
	7TN

	
	
	1TL (1 đ)

	
	
	12 Câu
37,5%
3.75 điểm

	5
	Chủ đề 5 : Ứng dụng tin học

	 Sơ đồ tư duy 
	
	
	5TN

	
	
	1TL (1 đ)

	
	
	6 Câu
22,5%
2,25 điểm

	
	
	 Định dạng văn bản 

	7TN

	
	
	
	
	
	
	
	7 câu
17,5%
1,75 điểm

	
	
	 Trình bày thông tin ở dạng bảng 
	5TN

	
	
	
	
	
	
	1TL1đ)

	6 Câu
22,5%
2,25 điểm

	Tổng
	16
	
	12
	
	
	2
	
	1
	10 điểm

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN: TIN HỌC LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1
	Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
	An toàn thông tin trên Internet
	Nhận biết
– Nêu được một số tác hại và nguy cơ bị hại khi tham gia Internet. (Câu 1, Câu 2 - TN)
– Nêu được một vài cách thông dụng để bảo vệ, chia sẻ thông tin của bản thân và tập thể sao cho an toàn và hợp pháp. (Câu 3, Câu 4 - TN)
Thông hiểu
– Nêu và thực hiện được một số biện pháp cơ bản để phòng ngừa tác hại khi tham gia Internet với sự hướng dẫn của giáo viên. (Câu 5, Câu 6 - TN)
– Trình bày được tầm quan trọng của sự an toàn và hợp pháp của thông tin cá nhân và tập thể, nêu được ví dụ minh hoạ. (Câu 7, Câu 8 – TN)
– Nhận diện được một số thông điệp (chẳng hạn email, yêu cầu kết bạn, lời mời tham gia câu lạc bộ, ...) lừa đảo hoặc mang nội dung xấu. (Câu 9, Câu 10, Câu 11 - TN)
Vận dụng
– Thực hiện được các thao tác để bảo vệ thông tin và tài khoản cá nhân. (Câu 29 - TL)
	4TN
	
	7TN
	
	
	1TL
	
	

	
2
	Chủ đề E. Ứng dụng tin học
	1. Sơ đồ tư duy và phần mềm sơ đồ tư duy
	Thông hiểu
– Giải thích được lợi ích của sơ đồ tư duy, nêu được nhu cầu sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy trong học tập và trao đổi thông tin. 
(Câu 12, 13, 14, 15, 16 - TN)
Vận dụng
– Sắp xếp được một cách logic và trình bày được dưới dạng sơ đồ tư duy các ý tưởng, khái niệm. (Câu 30 - TL)
Vận dụng cao
– Sử dụng được phần mềm để tạo sơ đồ tư duy đơn giản phục vụ học tập và trao đổi thông tin. 
	
	
	5TN
	
	
	1TL
	
	

	
	
	2. Định dạng văn bản
	Nhận biết
– Nhận biết được tác dụng của công cụ căn lề, định dạng, tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản. (Câu 17, 18 ,19, 20, 21 - TN)
– Nêu được các chức năng đặc trưng của những phần mềm soạn thảo văn bản. (Câu 22, 23 - TN)
Vận dụng
– Thực hiện được việc định dạng văn bản, trình bày trang văn bản và in.
– Sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế của phần mềm soạn thảo. 
– Trình bày được thông tin ở dạng bảng. 
	7TN
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Trình bày thông tin ở dạng bảng
	Nhận biết:
- Biết ưu điểm của việc trình bày thông tin dạng bảng (Câu 24, Câu 25, Câu 26, Câu 27, Câu 28 - TN)
Vận dụng:
– Tạo được bảng để trình bày thông tin theo yêu cầu
Vận dụng cao
– Soạn thảo được văn bản phục vụ học tập và sinh hoạt hàng ngày. (Câu 31 – TL)
	5TN
	
	
	
	
	
	
	 








1TL

	Tổng
	16 TN
	
	12TN
	
	
	2TL
	
	1TL

	Tỉ lệ %
	40%
	
	30%
	
	
	20%
	
	10%

	Tỉ lệ chung
	70
	30%


2. Đề bài kiểm tra
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 
Môn Tin Học 6
Thời gian làm bài: 45 phút
A.TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Khi sử dụng internet, những việc làm nào sau đây có thể khiến em bị hại.
A. Tải phần mềm, tệp miễn phí trên internet.
B. Mở liên kết được cung cấp trong thư điện tử không biết rõ nguồn gốc.
C. Định kì thay đổi mật khẩu của tài khoản cá nhân trên mạng xa hội và thư điện tử.
D. Cả A, B đều đúng
Câu 2: Em hãy tìm phương án sai: Khi dùng Internet có thể:
A. bị lôi kéo vào các hoạt động không lành mạnh. B. máy tính bị nhiễm virut hoặc mã độc
C. tin tưởng mọi nguồn thông tin trên mạng          D. bị lừa đảo hoặc lợi dụng
Câu 3: Lời khuyên nào dưới đây là SAI khi em muốn bảo vệ máy tính của mình.
A. Đừng bao giờ mở thư điện tử và mở tệp đính kèm từ những người không quen biết
B. Luôn nhớ đăng xuất khi sử dụng xong thư điện tử và máy tính
C. Chẳng cần làm gì vì máy tính đã có sẵn các công cụ bảo mật từ nhà sản xuất
D. Nên cài đặt phần mềm bảo vệ máy tính và thường xuyên cập nhật các phiên bản mới từ phần mềm bảo vệ
Câu 4: Cách làm nào sau đây giúp phòng ngừa tác hại của Internet?
A. Hỏi ý kiến thầy cô, bố mẹ trước khi truy câp 1 trang web lạ.
B. Luôn tra cứu thông tin trên internet khi làm các bài tập.
C. Thường vào mạng xã hội thâu đêm, trong giờ học cũng lén vào mạng.
D. Mở những email gửi từ địa chỉ lạ.
Câu 5: Theo em tình huống nào sau đây KHÔNG là rủi ro khi sử dụng internet?
A. Máy tính bị hỏng do nhiễm virut hoặc mã độc
B. Thông tin các nhân hoặc tập thể có thể bị đánh cắp
C. Tài khoản ngân hàng bị mất tiền, bị bạn quen trên mạng lừa đảo
D. Hoàn thành chương trình học ngoại ngữ trực tuyến
Câu 6: Em truy cập mạng để xem tin tức thì ngẫu nhiên xem được một video có hình ảnh bạo lực mà em rất sợ. Em nên làm gì?
A. Đóng video lại và tiếp tục xem thông tin khác coi như không có chuyện gì
B. Chia sẻ cho bạn bè để dọa các bạn
C. Thông báo cho cha mẹ và thầy cô giáo biết về điều đó
D. Mở video đó và tiếp tục xem
Câu 7: Phương án nào sau đây không phải là quy tắc an toàn khi sử dụng Internet?
A. Giữ an toàn thông tin cá nhân và gia đình
B. Không được một mình gặp gỡ người mà em chỉ mới quen qua mạng
C. Im lặng, không chia sẻ với gia đình khi bị đe dọa, bắt nạt qua mạng
D. Đừng chấp nhận các lời mời vào các nhóm trên mạng mà em không biết.
Câu 8:  Em nên làm gì với các mật khẩu dùng trên mạng của mình?
A. Cho bạn bè biết mật khẩu để nếu quên còn hỏi bạn
B. Sử dụng cùng một mật khẩu cho mọi thứ
C. Thay đổi mật khẩu thường xuyên và không cho bất cứ ai biết
D. Đặt mật khẩu dễ đoán cho khỏi quên
Câu 9: Khi nhận được một email mới, việc làm nào sau đây nên làm:
A. Mở thử ra xem
B. Quan sát kĩ địa chỉ và tiêu đề nếu thấy email khả nghi thì dứt khoát không mở mà xóa ngay.
C. Yên tâm mở ra xem vì tin tưởng vào chế độ chống virus của Google
D. Cả A và B đều nên làm
Câu 10: Nếu bạn thân của em muốn mượn tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản trên mạng của em để sử dụng trong một thời gian. Em sẽ làm gì?
A. Cho mượn ngay không cần điều kiện gì
B. Cho mượn nhưng yêu cầu bạn phải hứa là không được dùng để làm việc gì không đúng
C. Cho mượn một ngày rồi lấy lại, chắc không có vấn đề gì.
D. Không cho mượn, bảo bạn tự tạo một tài khoản riêng, nếu cần em có thể hướng dẫn.
Câu 11: Em nhận được tin nhắn và lời kết bạn trên Facebook từ một người mà em không biết. Em sẽ làm gì?
A. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và trả lời tin nhắn ngay
B. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen không, nếu quen mới đồng ý kết bạn
C. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh xem có phải người quen không, nếu phải thì kết bạn, không phải thì thôi.
D. Không chấp nhận kết bạn và không trả lời tin nhắn
Câu 12: Sơ đồ tư duy là gì?
A. Một sơ đồ trình bày thông tin trực quan bằng cách sử dụng từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, các đường nối để thể hiện các khái niệm và ý tưởng.
B. Văn bản của một vở kịch, một bộ phim
C. Bản vẽ kiến trúc 1 ngôi nhà
D. Một sơ đồ hướng dẫn đường đi
Câu 13: Em hãy chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi sau:
Ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy thủ công trên giấy là gì?
A. Dễ sắp xếp, bố trí, thay đổi, thêm bớt nội dung
B. Sản phẩm tạo ra dễ sử dụng cho các mục đích khác nhau như: đưa vào bải trình chiếu, gửi cho bạn bè qua thư điện tử.
C. Sản phầm tạo ra nhanh chóng, dễ dàng chia sẻ cho mọi người ở các địa điểm khác nhau
D. Có thể thực hiện được ở bất cứ đâu, chỉ cần giấy và bút. Thể hiện được phong cách riêng của người tạo
Câu 14: Em hãy chọn các phương án sai: Sơ đồ tư duy giúp chúng ta:
A. Ghi nhớ tốt hơn   B. Dễ nắm bắt mạch kiến thức tổng thể của bài
C. Làm cho việc học tập bị hạn chế   D. Nhìn thấy bức tranh tổng thể
Câu 15: Em hãy chọn phương án đúng: Sơ đồ tư duy gồm các thành phần:
A. Bút, giấy, mực   B. Phần mềm máy tính
C. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, màu sắc, đường nối… D. Con người, đồ vật, khung cảnh
Câu 16: Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là:
A. Khó sắp xếp, bố trí nội dung        B. Hạn chế khả năng sáng tạo
C. Không linh hoạt để có thể làm ở bất cứ đâu, đòi hỏi công cụ khó tìm kiếm
D. Không dễ dàng trong việc mở rộng, sửa chữa và chia sẻ cho nhiều người
Câu 17: Hãy chọn đáp án đúng nhất:
A. Có thể sử dụng công cụ Tìm kiếm để sửa chữa một số từ viết sai trong văn bản.
B. Sử dụng công cụ Thay thế có thể tìm được một số từ viết sai chính tả và sửa lại được tất cả những chỗ viết sai như vậy trong văn bản.
C. Trong phần mềm soạn thảo văn bản, công cụ Tìm kiếm được thực hiện bởi lệnh Find còn công cụ Thay thế được thực hiện bởi lệnh Replace.
D. Cả A và B đều đúng
Câu 18: Thao tác nào không phải là thao tác định dạng văn bản?
A. Căn giữa đoạn văn bản.                          B. Chọn chữ màu xanh.
C. Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng.   D. Thêm hình ảnh vào văn bản
Câu 19: Nếu không có công cụ Tìm kiếm trong phần mềm Soạn thảo văn bản, em sẽ gặp khó khăn nào trong những khó khăn được kể ra sau đây?
A. Không thể tìm được một từ nào đó trong một văn bản dài.
B. Rất mất thời gian khi muốn biết một từ cần tìm ở những vị trí nào trong một văn bản dài.
C. Không thể biết tất cả các vị trí của từ cần tìm trong văn bản.
D. Chắc chắn nhầm lẫn khi đếm số từ cần tìm trong một văn bản dài.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về lợi ích của định dạng trang:
A. Trình bày trang văn bản với lề trái và lề phải hợp lý
B. Trình bày trang văn bản với lề trên và lề dưới hợp lý
C. Chọn khổ giấy và hướng in cho trang văn bản một cách phù hợp
D. Trình bày trang văn bản với độ giãn cách phù hợp giữa các đoạn
Câu 21. Định dạng đoạn văn bản là định dạng
A. Kiểu căn lề, vị trí lề của cả đoạnvăn bản so với toàn trang
B. Khoảng cách lề của dòng đầu tiên, khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới
C. Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn
D. Tất cả đáp án trên
Câu 22: Hệ soạn thảo văn bản có thể làm được những việc gì?
A.Nhập và lưu trữ văn bản  B.Sửa đổi văn bản C.Trình bày văn bản D.Cả A,B và Cđều đúng
Câu 23. Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi soạn thảo một văn bản?
A. Chỉnh sửa - trình bày - gõ văn bản - in ấn  B. Gõ văn bản - chỉnh sửa - trình bày - in ấn
C. Gõ văn bản - trình bày - chỉnh sửa - in ấn.  D. Gõ văn bản - trình bày - in ấn - chỉnh sửa
Câu 24.  Phát biểu nào trong các phát biểu sau là SAI?
A. Bảng giúp trình bày thông tin một cách cô đọng
B. Bảng giúp tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn
C. Bảng chỉ có thể biểu diễn dữ liệu là những con số
D. Bảng có thể được dùng để ghi lại dữ liệu của công việc thống kế, điều tra, khảo sát..
Câu 25. Nội dung của các ô trong bảng có thể chứa
A. Kí tự (chữ, số, kí hiệu, kí tự đặc biệt), hình ảnh…    B. Chỉ có thể chứa hình ảnh
C. Chỉ chứa bảng             D. Chỉ chứa kí tự cơ bản, không chứa được kí tự đặc biệt
Câu 26. Có thể nhập những loại nội dung nào sau đây vào trong ô của bảng?
A. Văn bản, hình ảnh  B. Một bảng khác.   C. Siêu liên kết.   D. Tất cả các đáp án trên
Câu 27. Để chuẩn bị cho buổi dã ngoại, cô giáo giao cho bạn Hà và Minh thu thập thông tin cho buổi dã ngoại. Theo em những thông tin nào KHÔNG nên trình bày dưới dạng bảng?
A. Một đoạn văn mô tả ngắn gọn về địa điểm dã ngoại  B. Chương trình hoạt động
C. Các đồ dùng cần mang theo                                       D. Phân công chuẩn bị
Câu 28. Với bảng danh sách mẫu như hình dưới. Con trỏ soạn thảo đang được đặt trong ô chứa tên bạn Bình.
	STT
	Họ và đệm
	Tên

	1
	Bùi Văn
	Bình

	2
	Nguyễn Huy
	Dương

	3
	Đào Mộng
	Điệp


Để thêm một dòng vào dưới dòng này, em nháy nút phải chuột, chọn Insert và chọn chức năng nào dưới đây?
A. Insert Rows Above               B. Insert Rows Below
C. Insert Columns to the Left    D. Insert Columns to the Right
B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 29 (1 điểm): Em có tán thành cách làm sau đây không: “Tìm một mật khẩu mạnh rồi dùng mật khẩu đó cho mọi tài khoản cá nhân của mình một cách lâu dài”?
Câu 30 (1 điểm): Em hãy dùng sơ đồ tư duy (vẽ trên giấy hoặc phần mềm) trình bày tóm tắt nội dung bài 9: An toàn thông tin trên internet
Câu 31 (1 điểm): Giả sử tình huống: Đầu năm học mới, Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho các em thời khóa biểu. Em hãy soạn thảo thời khóa biểu của mình dưới dạng bảng, trình bày định dạng sao cho hợp lí?

3. Hướng dẫn chấm
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm): Mỗi câu trả lời đúng 0.25 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14

	B
	C
	C
	A
	D
	C
	C
	C
	B
	D
	C
	A
	D
	C

	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20
	Câu 21
	Câu 22
	Câu 23
	Câu 24
	Câu 25
	Câu 26
	Câu 27
	Câu 28

	C
	D
	D
	D
	B
	D
	D
	D
	B
	C
	A
	D
	A
	B


B.PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm):
Câu 29 (1 điểm):
- Không nên (0,5đ)
- Vì mật khẩu tuy mạnh nhưng nếu dùng để đăng nhập cho nhiều tài khoản khác nhau sẽ khiến cho mật khẩu dễ bị khám phá hơn. Nếu mật khẩu bị lộ thì tất cả những tài khoản dùng mật khẩu đó đều bị chiếm đoạt. (0,5đ)
Câu 30 (1 điểm): Em hãy dùng sơ đồ tư duy (vẽ trên giấy hoặc phần mềm) trình bày tóm tắt nội dung bài 9: An toàn thông tin trên internet
- Biết tạo sơ đồ tư duy: 0,5đ   - Trình bày đẹp: 0,25đ	- Đủ nội dung kiến thức: 0,25đ
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2021/1116/3.png]
Câu 31 (1 điểm): Giả sử tình huống: Đầu năm học mới, Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho các em thời khóa biểu. Em hãy soạn thảo thời khóa biểu của mình dưới dạng bảng, trình bày định dạng sao cho hợp lí?
- Tạo được bảng: 0,25 đ
- Soạn thảo xong nội dung: 0,25đ
- Căn chỉnh, thực hiện các định dạng hợp lí: 0,25đ
- Lưu văn bản với tên tùy chọn: 0,25đ
Ký duyệt: 21 / 3 /2025




Nguyễn Đăng Định
Ngày soạn: 23 / 3 /2025
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     / 4 /2025. Lớp 6B dạy ngày    / 4 /2025
                 Lớp 6C dạy ngày     / 4 /2025. 

Tuần 28
Tiết 28: BÀI 7. THỰC HÀNH KHÁM PHÁ PHẦN MỀM SƠ ĐỒ TƯ DUY
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Tạo được SĐTD đơn giản bằng phàn mềm và ưa thích sử dụng  phần mềm SĐTD trong học tập và trao đổi thông tin. 
- Biết những chức năng cơ bản chung của các phần mềm SĐTD
- Nhận thấy có thể tự tìm hiểu để sử dụng được phần mềm SĐTD
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc):
- Biết những chức năng cơ bản chung của các phần mềm SĐTD
 - Tạo được SĐTD đơn giản bằng phàn mềm và ưa thích sử dụng  phần mềm SĐTD trong học tập và trao đổi thông tin. 
Năng lực D (NLd): Sử dụng được phần mềm Xmind tạo SĐTD
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút):    
a. Mục tiêu hoạt động :  Biết khái niệm, ưu và nhược điểm của  SĐTD
b. Nội dung : Em hãy nêu khái niệm SĐTD ? Khi lập SĐTD em lập những bước nào ? 
c. Sản phẩm: Khái niệm, ưu và nhược điểm của  SĐTD
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: Em hãy nêu khái niệm, ưu và nhược điểm của  SĐTD ?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
 HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	 Khái niệm, ưu và nhược điểm của  SĐTD

	B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (19 phút):   
1. Hoạt động 1 : Chuẩn bị tự khám phá phần mềm SĐTD .
a. Mục tiêu:  Biết dự đoán về phần mềm tư duy 
b. Nội dung : Chuẩn bị tự khám phá phần mềm SĐTD
c. Sản phẩm: Dự đoán về phần mềm tư duy
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập  :  
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Dự đoán về phần mềm tư duy  trang 75 SGK
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Chuẩn bị tự khám phá phần mềm SĐTD: 
Bài 1: Dự đoán về phần mềm tư duy  trang 75 SGK
	1. Chuẩn bị tự khám phá phần mềm SĐTD: 
Bài 1: Dự đoán về phần mềm tư duy  trang 75 SGK 



	2. Hoạt động 2 : Khám phá phần mềm SĐTD .
a. Mục tiêu:  Biết cách tạo SĐTD bằng phần mềm Xmind
b. Nội dung : Khám phá phần mềm SĐTD 
c. Sản phẩm: Tạo SĐTD bằng phần mềm Xmind 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Thực hiện tạo SĐTD đầu tiên của em  Trang 75, 76 SGK 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Kết quả tạo SĐTD đầu tiên của em  Trang 75, 76 SGK 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Thực hiện tạo SĐTD tóm tắt một bài học trang 76 SGK 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Khám phá phần mềm SĐTD: 
Bài 2: SĐTD đầu tiên của em/Trang 75;76 SGK 
Bài 3:Tạo SĐTD tóm tắt một bài học trang 76 SGK
	2. Khám phá phần mềm SĐTD: 
Bài 2: SĐTD đầu tiên của em  
Trang 75, 76 SGK 
Bài 3: Tạo SĐTD tóm tắt một bài học trang 76 SGK 


	3. Hoạt động 3 : Nhận biết lợi ích của phần mềm SĐTD .
a. Mục tiêu:  Biết lợi ích của phần mềm SĐTD
b. Nội dung : Nhận biết lợi ích của phần mềm SĐTD
c. Sản phẩm: Lợi ích của phần mềm SĐTD
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Hãy nêu ưu điểm và hạn chế của phần mềm SĐTD?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
* Ưu điểm: 
+ Quan hệ tương hỗ được làm rõ
+ Các khái niệm then chốt được liên hệ ngay bằng thị giác
+ Ghi nhớ dễ dàng hơn
+ Dễ dàng thêm thông tin vào sơ đồ tư duy
+ Có thể tận dụng sự hỗ trợ của các phần mềm trên máy tính
* Hạn chế:  
+ Sơ đồ tư duy có thể gây khó khăn cho những người rất logic trong cách họ suy nghĩ. Khi động não thì sơ đồ tư duy khuyến khích bạn để dòng chảy ý tưởng tự do, thậm chí cần phải để trực giác làm việc. Đối với người logic trong suy nghĩ sẽ khó tin vào trực quan vì suy nghĩ của họ sẽ tự cho rằng việc đó không khả thi.
+ Để có thể hiểu được sự đóng góp tích cực mà sơ đồ tư duy mang lại là vô cùng quan trọng. Sơ đồ tư duy cung cấp thông tin và cấu trúc tự giải thích có thể hiểu rõ nhất bởi người tạo ra nó. Chính vì vậy, sẽ khó khăn với những người không chứng kiến hiệu quả hoàn toàn với sơ đồ tư duy.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. Nhận biết lợi ích của phần mềm SĐTD: 
Bài 4: Ưu điểm và hạn chế của phần mềm SĐTD
* Ưu điểm: 
+ Quan hệ tương hỗ được làm rõ
+ Các khái niệm then chốt được liên hệ ngay bằng thị giác
+ Ghi nhớ dễ dàng hơn
+ Dễ dàng thêm thông tin vào sơ đồ tư duy
+ Có thể tận dụng sự hỗ trợ của các phần mềm trên máy tính
* Hạn chế:  
+ Sơ đồ tư duy có thể gây khó khăn cho những người rất logic trong cách họ suy nghĩ. Khi động não thì sơ đồ tư duy khuyến khích bạn để dòng chảy ý tưởng tự do, thậm chí cần phải để trực giác làm việc. Đối với người logic trong suy nghĩ sẽ khó tin vào trực quan vì suy nghĩ của họ sẽ tự cho rằng việc đó không khả thi.
+ Để có thể hiểu được sự đóng góp tích cực mà sơ đồ tư duy mang lại là vô cùng quan trọng. Sơ đồ tư duy cung cấp thông tin và cấu trúc tự giải thích có thể hiểu rõ nhất bởi người tạo ra nó. Chính vì vậy, sẽ khó khăn với những người không chứng kiến hiệu quả hoàn toàn với sơ đồ tư duy.
* Tóm lại: Sử dụng phầm mềm SĐTD đem lại những lợi ích rất thiết thực trong học tập và trao đổi thông tin.
	3. Nhận biết lợi ích của phần mềm SĐTD: 
Bài 4: Ưu điểm và hạn chế của phần mềm SĐTD
* Ưu điểm: 
+ Quan hệ tương hỗ được làm rõ
+ Các khái niệm then chốt được liên hệ ngay bằng thị giác
+ Ghi nhớ dễ dàng hơn
+ Dễ dàng thêm thông tin vào sơ đồ tư duy
+ Có thể tận dụng sự hỗ trợ của các phần mềm trên máy tính
* Hạn chế:  
+ Sơ đồ tư duy có thể gây khó khăn cho những người rất logic trong cách họ suy nghĩ. Khi động não thì sơ đồ tư duy khuyến khích bạn để dòng chảy ý tưởng tự do, thậm chí cần phải để trực giác làm việc. Đối với người logic trong suy nghĩ sẽ khó tin vào trực quan vì suy nghĩ của họ sẽ tự cho rằng việc đó không khả thi.
+ Để có thể hiểu được sự đóng góp tích cực mà sơ đồ tư duy mang lại là vô cùng quan trọng. Sơ đồ tư duy cung cấp thông tin và cấu trúc tự giải thích có thể hiểu rõ nhất bởi người tạo ra nó. Chính vì vậy, sẽ khó khăn với những người không chứng kiến hiệu quả hoàn toàn với sơ đồ tư duy.
* Tóm lại: Sử dụng phầm mềm SĐTD đem lại những lợi ích rất thiết thực trong học tập và trao đổi thông tin. 



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP(11 phút):   
a. Mục tiêu: Thực hành trên máy tính
b. Nội dung : 
+ Khởi động phần mềm Xmind 
+ Thực hiện bài tập 2, 3  trang 75, 76 SGK 
c.  Sản phẩm: Kết quả thực hiện bài tập 2, 3  trang 75, 76 SGK
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
+ Khởi động phần mềm SĐTD
+ Thực hiện bài tập  2, 3  trang  75, 76  SGK 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động luyện tập thực hành các bài tập của các nhóm.
-Nêu những lỗi mà các em thường hay mắc phải
- Đưa ra hướng khắc phục
- Giải đáp những thắc mắc của học sinh
- Tuyên dương và ghi điểm những học sinh thực hành tốt, phê bình những em lười thực hành, mất trật tự trong giờ thực hành.
HS: Chú ý quan sát, lắng nghe kết quả đánh giá của GV.
GV: Thực hiện củng cố kiến thức và dặn dò HS chuẩn bị nội dung cho tiết học tiếp theo.
HS: Lắng nghe và thực hiện.
GV: Thông báo hết thời gian thực hành và yêu cầu HS tắt máy, kiểm tra các thiết bị máy tính, tiến hành vệ sinh phòng Tin học, chú ý an đảm bảo an toàn về điện.
HS: Thực hiện nghiêm túc các nội dung mà GV đặt ra.
	+ Khởi động phần mềm Xmind 
+ Thực hiện bài tập 2, 3  trang 75, 76 SGK 


	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10 phút):    
a.  Mục tiêu hoạt động: Thực hành trên máy tính
b. Nội dung : 
+ Khởi động phần mềm Xmind 
+ Thực hiện bài tập 2, 3  trang 75, 76 SGK 
* Sản phẩm: Thực hiện bài tập 2, 3  trang 75, 76 SGK
* Tổ chức thực hiện: Thực hành ở nhà (có thể)

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	Thực hiện nội dung trên tại nhà (có thể)
	Nội dung: Học sinh về nhà thực hiện : 
-Khởi động phần mềm Xmind
-Thực hiện bài tập 2, 3  trang 75, 76 SGK 


Ký duyệt: 28 / 3 /2025





Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 23 / 3 /2025
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     / 4 /2025. Lớp 6B dạy ngày    / 4 /2025
                 Lớp 6C dạy ngày     / 4 /2025. 

Tuần 29
Tiết 29: BÀI 8: DỰ ÁN NHỎ: LỢI ÍCH CỦA SƠ ĐỒ TƯ DUY
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Giúp HS nắm được: 
-Sử dụng được SĐTD trong học tập và trao đổi ý tưởng 
- Sử dụng các chức năng cơ bản của một phần mềm SĐTD
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc):
 -Sử dụng được SĐTD trong học tập và trao đổi ý tưởng 
- Sử dụng các chức năng cơ bản của một phần mềm SĐTD
Năng lực D (NLd): Sử dụng được phần mềm Xmind tạo SĐTD
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động : Biết ưu, nhược điểm của phần mềm SĐTD ? 
b. Nội dung : Hãy nêu ưu, nhược điểm của phần mềm SĐTD ?
c. Sản phẩm: Ưu, nhược điểm của phần mềm SĐTD. 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: Hãy nêu ưu, nhược điểm của phần mềm SĐTD ?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận:  HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Ưu, nhược điểm của phần mềm SĐTD 

	B.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút):   
1. Hoạt động 1: YÊU CẦU CHUNG
a. Mục tiêu hoạt động: 
+ Tham gia dự án : Theo nhóm 
+ Thời gian thực hiện: 2 tuần
* Tiết 1: Tạo sản phẩm tạo phòng thực hành tin học. 
* Tiết 2: Báo cáo dự án theo nhóm. 
b. Nội dung: SƠ ĐỒ TƯ DUY.
c. Sản phẩm: Khái niệm sơ đồ tư duy.
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Y/c HS quan sát hình ảnh sau
[image: ]
HS: Quan sát. Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
+ Tham gia dự án : Theo nhóm 
+ Thời gian thực hiện: 2 tuần
* Tiết 1: Tạo sản phẩm tạo phòng thực hành tin học 
* Tiết 2: Báo cáo dự án theo nhóm 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức: GV nhận xét, chốt kiến thức
1. YÊU CẦU CHUNG: 
+ Tham gia dự án : Theo nhóm 
+ Thời gian thực hiện: 2 tuần
* Tiết 1: Tạo sản phẩm tạo phòng thực hành tin học 
* Tiết 2: Báo cáo dự án theo nhóm
	1. YÊU CẦU CHUNG: 
+ Tham gia dự án : Theo nhóm 
+ Thời gian thực hiện: 2 tuần
* Tiết 1: Tạo sản phẩm tạo phòng thực hành tin học 
* Tiết 2: Báo cáo dự án theo nhóm 


	2. Hoạt động 2: Gợi ý dự án .
a. Mục tiêu hoạt động: 
+ B1: Chọn đề tài và chia nhóm 
+ B2: Lập kế hoạch 
+ B3: Thực hiện dự án 
+ B4: Báo cáo kết quả 
b. Nội dung: Gợi ý dự án
c. Sản phẩm: Lập một SĐTD đơn giản theo nhóm
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập :Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Lập nhóm, chọn đề tài (tự do), lập kế hoạch, thực hiện dự án, báo báo kết quả? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Gợi ý: + B1: Chọn đề tài và chia nhóm 
[image: ]
+ B2: Lập kế hoạch 
[image: ]
[image: ]
+ B3: Thực hiện dự án 
+ B4: Báo cáo kết quả 
[image: ]
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Gợi ý dự án: 
+ B1: Chọn đề tài và chia nhóm 
+ B2: Lập kế hoạch 
+ B3: Thực hiện dự án 
+ B4: Báo cáo kết quả
	2. Gợi ý dự án: 
+ B1: Chọn đề tài và chia nhóm 
+ B2: Lập kế hoạch 
+ B3: Thực hiện dự án 
+ B4: Báo cáo kết quả 

 

	C. LUYỆN TẬP (10 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 79 SGK 



	D. VẬN DỤNG (10 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động: Tạo dự án tự do bằng SĐTD   
b. Nội dung: Dự án tự do 
c. Sản phẩm: Báo cáo dự án theo nhóm   
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: tạo SĐTD trên máy tính hoặc trên giấy 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Hoàn thành dự án trên
 – Phương thức hoạt động: Nhóm 
– Sản phẩm học tập: HS thực hiện trên lớp hoặc ở nhà (có thể) 
– Báo cáo: Cá nhân báo cáo
	Thực hiện trên lớp hoặc ở nhà (có thể) 



Ký duyệt: 4 / 4 /2025




Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 1 / 4 /2025
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     / 4 /2025. Lớp 6B dạy ngày    / 4 /2025
                 Lớp 6C dạy ngày     / 4 /2025. 

CHỦ ĐỀ F: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
KHÁI NIỆM THUẬT TOÁN VÀ MÔ TẢ THUẬT TOÁN
Tuần 30
Tiết30 : BÀI 1:  KHÁI NIỆM THUẬT TOÁN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS nắm được: 
- Biết được thuật toán rất thông dụng, có nhiều việc thường ngày ta vẫn thực hiện theo thuật toán. 
- Diễn tả được sơ lược thuật toán là gì; nêu được ví dụ minh họa khái niệm thuật toán. 
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc):
 - Biết được thuật toán rất thông dụng, có nhiều việc thường ngày ta vẫn thực hiện theo thuật toán. 
- Diễn tả được sơ lược thuật toán là gì; nêu được ví dụ minh họa khái niệm thuật toán. 
Năng lực D (NLd): Sử dụng được phần mềm lập trình Scratch 3.0
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (6 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động : Biết được các bước gấp hình  học  Đông – Tây – Nam – Bắc
b. Nội dung : Gấp hình học Đông – Tây – Nam – Bắc
c. Sản phẩm: Các bước gấp hình  học  Đông – Tây – Nam – Bắc
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: 
[image: ]
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	
Các bước gấp hình  học  Đông – Tây – Nam – Bắc


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (19 phút):   
1. Hoạt động 1: Thuật toán trong cuộc sống hằng ngày  
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được các bước mô tả thuật toán trong cuộc sống hằng ngày   
b. Nội dung: Thuật toán trong cuộc sống hằng ngày  
c. Sản phẩm: Khái niệm thuật toán
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1 : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Quan sát đoạn thơ sau: 
Muốn tìm diện tích hình thang 
Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào 
Rồi đem nhân với chiều cao
Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra
1. bài thơ trên cho biết cách giải quyết bài toán nào?
2. Hãy nêu lại từng bước giải bài toán đó, đánh số thứ tự cho các bước?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2 : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Em hãy nêu “các bước rửa tay đúng cách với xà phòng” do Bộ Y tế quy định
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Thuật toán trong cuộc sống hằng ngày : SGK
	1. Thuật toán trong cuộc sống hằng ngày: SGK 

	2. Hoạt động 2: Bài toán và thuật toán   .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được các khái niệm về bài toán và thuật toán
b. Nội dung: Bài toán và thuật toán   
c. Sản phẩm:  Khái niệm về bài toán và thuật toán
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Bài toán là gì? Thuật toán là gì?  
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Bài toán là một vấn đề cần giải quyết với đầu vào, đầu ra được xác định chặt chẽ. 
+ Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để giải quyết một bài toán cụ thể nào đó. 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Bài toán và thuật toán  : 
- Bài toán là một vấn đề cần giải quyết với đầu vào, đầu ra được xác định chặt chẽ. 
- Ví dụ: Xét bài toán tính diện tích hình chữ nhật với hai cạnh lần lượt là a, b
+Đầu vào: Cho chiều dài a, chiều rộng b 
+ Đầu ra: Diện tích HCN
- Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để giải quyết một bài toán cụ thể nào đó. 
	 2. Bài toán và thuật toán : 
- Bài toán là một vấn đề cần giải quyết với đầu vào, đầu ra được xác định chặt chẽ. 
- Ví dụ: Xét bài toán tính diện tích hình chữ nhật với hai cạnh lần lượt là a, b
+Đầu vào: Cho chiều dài a, chiều rộng b 
+ Đầu ra: Diện tích HCN
- Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để giải quyết một bài toán cụ thể nào đó. 


	3. Hoạt động 3: Vận dụng thuật toán trong cuộc sống hằng ngày   .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết áp dụng thuật toán trong cuộc sống hằng ngày   
b. Nội dung: Bài toán và thuật toán   
c. Sản phẩm: Khái niệm về bài toán và thuật toán
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Lấy ví dụ về các môn học áp dụng thuật toán trong cuộc sống hằng ngày chúng ta?   
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. Vận dụng thuật toán trong cuộc sống hằng ngày : SGK
	 3. Vận dụng thuật toán trong cuộc sống hằng ngày : SGK 


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
Bài 1: Trong một bài tập làm theo nhóm, bạn Mai được giao nhiệm vụ tìm một ảnh đồng hồ thông minh trên Internet. Em hãy:
1. Phát biểu nhiệm vụ giao cho bạn Mai dưới dạng một bài  toán và đặt tên cho bài toán đó?
2. Nêu một thuật toán cho bài toán em vừa phát biểu trên, đánh số các bước của thuật toán?
Bài 2: 
Câu 1: Em hãy chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi “Cần làm thế nào để lên kế hoạch cụ thể, từng bước rõ ràng nhằm hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề?
a. Xác định nó như một bài toán
b. Chia bài toán làm nhiều phần, nêu việc phải làm để giải quyết mỗi phần. 
c. Sắp xếp lại trình tự các việc phải làm cho hợp lý 
d. Cần làm cả ba việc trên.
Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng?
a. Bài toán là một vấn để phải giải quyết bằng tính toán. 
b. Bài toán là một nhiệm vụ cần hoàn thành, đã xác định rõ ràng đầu vào và đầu ra. 
c. Thuật toán là cách tính toán nhanh.
d. Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để giải quyết một bài toán cụ thể nào đó.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập:Trang 82 SGK



	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV y/c HS quan sát
[image: ]
HS: Quan sát
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Theo kiểu MTTT, em hãy chỉ cho bạn Tuấn cách đi từ trường học về nhà bạn Quân (nhà có mũi tên chỉ vào) sau khi quan sát hình trên
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập:Trang 82 SGK
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Tuần 31
Tiết 31: BÀI 2: MÔ TẢ THUẬT TOÁN. CẤU TRÚC TUẦN TỰ TRONG THUẬT TOÁN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Giúp HS nắm được: 
- Biết chương trình máy tính là gì và quan hệ của chương trình máy tính với thuật toán. 
- Hiểu được tại sao cần phải mô tả thuật toán cho tốt
- Biết và mô tả được cấu trúc tuần tự trong thuật toán
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc):
 - Biết chương trình máy tính là gì và quan hệ của chương trình máy tính với thuật toán. 
- Hiểu được tại sao cần phải mô tả thuật toán cho tốt
- Biết và mô tả được cấu trúc tuần tự trong thuật toán
Năng lực D (NLd): Sử dụng được phần mềm lập trình Scratch 3.0
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động : Biết được khái niệm bài toán và thuật toán
b. Nội dung : Em hãy nêu khái niệm bài toán và thuật toán ? 
c. Sản phẩm: Khái niệm bài toán và thuật toán 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: Em hãy nêu khái niệm bài toán và thuật toán 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	


	B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút):   
1. Hoạt động 1: Thuật toán và chương trình máy tính. 
a. Mục tiêu hoạt động: Biết khái niệm về chương trình máy tính
b. Nội dung: Thuật toán và chương trình máy tính
c. Sản phẩm:  Các bước mô tả thuật toán  
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập  : 
Gv y/c HS quan sát hình ảnh sau: 
[image: ]
HS: Quan sát
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Em hãy viết các bước MTTT mà chương trình trên thể hiện? 
Câu 2: Chương trình máy tính là gì? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
+ Câu 1: trả lời theo ý hiểu 
+ Câu 2: chương trình máy tính là bản MTTT cho máy tính bằng NNLT
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Thuật toán và chương trình máy tính:
- Chương trình máy tính là bản MTTT cho máy tính bằng NNLT
	 1. Thuật toán và chương trình máy tính:
- Chương trình máy tính là bản MTTT cho máy tính bằng NNLT

	2. Hoạt động 2: Mô tả thuật toán 
a. Mục tiêu hoạt động: Biết cách mô tả thuật toán 
b. Nội dung: Mô tả thuật toán
c. Sản phẩm:  Mô tả thuật toán
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
MTTT là phải cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, đầu vào là gì, đầu ra là gì và chỉ rõ sự kết thúc của thuật toán. Nếu không, kết quả thực hiện thuật toán có thể không như mong đợi 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Mô tả thuật toán:
- MTTT là phải cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, đầu vào là gì, đầu ra là gì và chỉ rõ sự kết thúc của thuật toán. Nếu không, kết quả thực hiện thuật toán có thể không như mong đợi.
	 2. Mô tả thuật toán:
- MTTT là phải cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, đầu vào là gì, đầu ra là gì và chỉ rõ sự kết thúc của thuật toán. Nếu không, kết quả thực hiện thuật toán có thể không như mong đợi.

	3. Hoạt động 3: Cấu trúc tuần tự  
a. Mục tiêu hoạt động: Biết cấu trúc của một bài toán được thực hiện một cách tuần tự  
b. Nội dung: Cấu trúc tuần tự  
c. Sản phẩm: Cấu trúc của một bài toán được thực hiện một cách tuần tự  
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Hãy nêu cấu trúc tuầtn tự của một bài toán? Cho ví dụ? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Cấu trúc tuần tự của một bài toán được thực hiện theo đúng trình tự liệt kê từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng.
+ Ví dụ: 
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. Cấu trúc tuần tự :
- Cấu trúc tuần tự của một bài toán được thực hiện theo đúng trình tự liệt kê từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng. 
- Ví dụ: 
[image: ]
	3. Cấu trúc tuần tự :
- Cấu trúc tuần tự của một bài toán được thực hiện theo đúng trình tự liệt kê từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng. 
- Ví dụ: 
[image: ]

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
Bài 1: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Vì sao? 
1. Chương trình MT là một bản tường thuật các việc MT cần làm. 
2. Chương trình MT là một bản MTTT cho MT bằng NNLT.
3. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi không có bước nào giống bước nào.
4. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi các bước được thực hiện theo đúng trình tự liệt kê trong MTTT
Bài 2: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 85 SGK



	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
Bài 1: Hãy MTTT tính diện tích hình tròn khi biết chu vi của nó?
Bài 2: Hãy viết quy trình từng bước thực hiện một thí nghiệm nào đó mà em rất thích và làm ở lớp.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 85 SGK
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Tuần 32
Tiết 32: BÀI 3: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH TRONG THUẬT TOÁN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS nắm được: 
+ Biết được cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán là gì và khi nào trong thuật toán có cấu trúc rẽ nhánh  
+ Thể hiện được cấu trúc rẽ nhánh. 
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc):
 	+ Biết được cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán là gì và khi nào trong thuật toán có cấu trúc rẽ nhánh  
	+ Thể hiện được cấu trúc rẽ nhánh. 
Năng lực D (NLd): Sử dụng được phần mềm lập trình Scratch 3.0
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút):   
a. Mục tiêu hoạt động :  Biết được cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp dưới dạng liệt kê
b. Nội dung : Cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp dưới dạng liệt kê
c. Sản phẩm:  Cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp dưới dạng liệt kê
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: 
[image: ]
- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên
- Báo cáo kết quả thảo luận:  HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	
Cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp dưới dạng liệt kê

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút):
1. Hoạt động 1: Lựa chọn hành động tùy thuộc vào điều kiện 
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được câu lệnh điều kiện phụ thuộc vào từ “NẾU” 
b. Nội dung: Lựa chọn hành động tùy thuộc vào điều kiện
c. Sản phẩm: Câu lệnh điều kiện phụ thuộc vào từ “NẾU”
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập  : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Em hãy lấy ví dụ về câu lệnh điều kiện?  
Câu 2: Khi nào cần cấu trúc rẽ nhánh?  
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV
Câu 1: Tự cho ví dụ
Câu 2: Khi phải dựa trên điều kiện cụ thể nào đó để xác định bước thực hiện tiếp theo trong quá trình thực hiện thực toán thì cần cấu trúc rẽ nhánh 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1.Lựa chọn hành động tùy thuộc vào điều kiện: Khi phải dựa trên điều kiện cụ thể nào đó để xác định bước thực hiện tiếp theo trong quá trình thực hiện thực toán thì cần cấu trúc rẽ nhánh.
	1. Lựa chọn hành động tùy thuộc vào điều kiện: 
 - Khi phải dựa trên điều kiện cụ thể nào đó để xác định bước thực hiện tiếp theo trong quá trình thực hiện thực toán thì cần cấu trúc rẽ nhánh. 



	2. Hoạt động 2: Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh  .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết cú pháp và sơ đồ cấu trúc rẽ nhánh
b. Nội dung: Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh  
c. Sản phẩm: Cú pháp và sơ đồ cấu trúc rẽ nhánh
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Em hãy nêu cú pháp rẽ nhánh dạng thiếu? Cho ví dụ minh họa?   
Câu 2: Em hãy nêu cú pháp rẽ nhánh dạng đủ? Cho ví dụ minh họa?   
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Câu 1: 
+ Cú pháp: 
[image: ]
+ Giải thích: Nếu điều kiện đúng thực hiện câu lệnh, nếu điều kiện sai kết thúc câu lệnh
+ Ví dụ: 
[image: ]
Câu 2: 
+ Cú pháp: 
[image: ]
+ Giải thích: Nếu điều kiện đúng thực hiện câu lệnh 1,trái lại nếu điều kiện sai thực hiện câu lệnh 2
+ Ví dụ:
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Em hãy vẽ sơ đồ cú pháp rẽ nhánh dạng thiếu? Cho ví dụ minh họa?   
Câu 2: Em hãy vẽ sơ đồ cú pháp rẽ nhánh dạng đủ? Cho ví dụ minh họa?   
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Câu 1: 
+ Sơ đồ: 
[image: ]
+ Ví dụ: 
[image: ]
+ Câu 2: 
* Sơ đồ: 
[image: ]
Ví dụ: 
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh : 
- Cáu trúc lặp dùng để mô tả các bước của thuật toán được thực hiện lặp lại nhiều lần
- Trong cấu trúc lặp, bao giờ cũng có bước kiểm tra điều kiện kết thúc quá trình lặp.
- Ba cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp là đủ để mô tả mọi thuật toán.
- Sơ đồ: 
[image: ]
+ Giải thích: Nếu điều kiện đúng thực hiện câu lệnh, nếu điều kiện sai kết thúc câu lệnh
	2. Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh : 
* Để thể hiện đúng cấu trúc rẽ nhánh, cần nhận biết những thành phần sau:
- Điều kiện rẽ nhánh.
- Các bước tiếp theo khi điều kiện được thoả mãn, ta gọi ngắn gọn đó là nhánh đúng.
- Các bước tiếp theo khi điều kiện không thoả mãn, ta gọi ngắn gọn đó là nhánh sai.
Ta quy ước sử dụng cặp từ khoá “Nếu- Trái lại” để thể hiện cấu trúc rẽ nhánh
- Cấu trúc rẽ nhánh kết thúc ngay sau khi gặp “Hết nhánh".
+ Cú pháp: 
[image: Screenshot_7]
+ Giải thích: Nếu điều kiện được thoả mãn, ta gọi ngắn gọn đó là nhánh đúng.
* Cấu trúc rẽ nhánh dạng khuyết
+ Cú pháp: 
[image: Screenshot_9]
+ Giải thích: Nếu điều kiện không thoả mãn, ta gọi ngắn gọn đó là nhánh sai.




Sơ đồ:
* Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ




-Sơ đồ:
* Cấu trúc rẽ nhánh dạng khuyết








	3. Hoạt động 3: Biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh 
a. Mục tiêu hoạt động: Biết biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh
b. Nội dung: Biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh
c. Sản phẩm: Biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh là gì? Cho ví dụ?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.

+ Các phép so sánh   đúng hoặc sai
+ Ví dụ: (a+b)> 5
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. Biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh: 

các phép so sánh   đúng hoặc sai 
Ví dụ: (a+b) > 5
	3. Biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh: 

các phép so sánh   đúng hoặc sai 
Ví dụ: (a+b)> 5

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (11 phút):
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau:
Bài 1. Quy trình tính số tiền được giảm trừ cho khách hàng mua sách truyện thiếu niên ở hiệu sách Người Máy:
1. Tính tổng số tiền sách (khi chưa tính giảm giá), gọi số đó là Tổng tiền sách.
2. Nếu Tổng số tiền sách ≥ 500 000 đồng;số tiền được giảm là 10% của Tổng số sách.
3. Nếu Tổng số tiền sách < 500 000 đồng;số tiền được giảm là 5% của Tổng số sách.
Sử dụng mẫu thể hiện cấu trúc rẽ nhánh, em hãy viết lại (hoặc vẽ sơ đồ) mô tả quy trình tính số tiền được giảm cho khách hàng mua sách nêu ở trên.
Bài 2. Trong các phát biểu sau về biểu thức điều kiện ở cấu trúc rẽ nhánh, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao?
1. Phải là một biểu thức so sánh giá trị bằng.
2. Phải là một biểu thức so sánh giá trị lớn hơn, nhỏ hơn.
3. Khi kiểm tra phải cho kết quả là "đúng" hoặc "sai".
Bài 3. Trong các phát biểu sau về thuật toán, phát biểu nào đúng?
1. Dùng cấu trúc rẽ nhánh nếu có quá nhiều việc cần làm
2. Dùng cấu trúc rẽ nhánh khi có các trường hợp khác nhau cần xem xét, trường hợp khác nhau thì thực hiện việc khác nhau
3. Để thể hiện cấu trúc rẽ nhanh cần dùng mẫu "Nếu.... Trái lại..."
4. Cấu trúc rẽ nhanh luôn kết thúc với dấu hiệu "Hết nhánh".
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập:
Bài 1: Mô tả quy trình tính số tiền:
Bước 1: Tính Tổng số tiền sách
Bước 2: Nếu Tổng số tiền sách  500 000 đồng; Số tiền được giảm là 10% của Tổng số sách.
Trái lại: 
   Số tiền được giảm là 5% của Tổng số tiền sách.
Hết nhánh
Bước 3: Tính số tiền phải trả là Tổng số tiền sách - số tiền được giảm
Bài 2: 
1. Phải là một biểu thức so sánh giá trị bằng
=> Sai, phải là biểu thức so sánh
2. Phải là một biểu thức so sánh giá trị lớn hơn, nhỏ hơn
=> Sai, vì vẫn thiếu các phép so sánh khác nữa
3. Khi kiểm tra phải cho kết quả là "đúng" hoặc "sai"
=> Đúng
Bài 3.
Trong các phát biểu sau về thuật toán, phát biểu nào đúng?
Trả lời: 
    Phát biểu đúng là:
3. Để thể hiện cấu trúc rẽ nhanh cần dùng mẫu "Nếu.... Trái lại..."
4. Cấu trúc rẽ nhanh luôn kết thúc với dấu hiệu "Hết nhánh".




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (9 phút):
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
1. Cho 3 đồng xu trong đó có 1 đồng xu giả nhẹ hơn. Dùng cân thăng bằng để tìm ra đồng xu giả. Em hãy mô tả thuật toán bài toán trên.
2. Cô giáo điểm danh bằng cách gọi tên từng bạn trong danh sách lớp. Nếu bạn nào trả lời cô thì cô giáo gọi bạn tiếp theo, còn không thì cô giáo đánh dấu vắng mặt và gọi bạn tiếp theo. Việc đánh dấu của cô giáo có thể mô tả bằng những cấu trúc nào? Em hãy vẽ sơ đồ khối mô tả cấu trúc đó?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	


Ký duyệt: 25 / 4 /2025




Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 20 /4  /2025
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                 Lớp 6C dạy ngày     /   /2025. 

Tuần 33
Tiết 33: BÀI 4: CẤU TRÚC LẶP TRONG THUẬT TOÁN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS nắm được: 
+ Biết được cấu trúc lặp trong thuật toán là gì và khi nào trong thuật toán sử dụng cấu trúc lặp
+ Thể hiển được cấu trúc lặp khi biết trước và không biết trước số lần lặp cần làm 
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc):
 + Biết được cấu trúc lặp trong thuật toán là gì và khi nào trong thuật toán sử dụng cấu trúc lặp
	+ Thể hiển được cấu trúc lặp khi biết trước và không biết trước số lần lặp cần làm 
Năng lực D (NLd): Sử dụng được phần mềm lập trình Scratch 3.0
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (6 phút):
a. Mục tiêu hoạt động : Biết được mô tả thuật toán thông qua trò chơi “làm theo chỉ dẫn” của hai bạn An và Khoa. 
b. Nội dung : Mô tả thuật toán thông qua trò chơi “làm theo chỉ dẫn” của hai bạn An và Khoa.
c. Sản phẩm:  Mô tả thuật toán thông qua trò chơi “làm theo chỉ dẫn” của hai bạn An và Khoa.
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: 
[image: ]
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận:  HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	
Mô tả thuật toán thông qua trò chơi “làm theo chỉ dẫn” của hai bạn An và Khoa.


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (19 phút):
1. Hoạt động 1: Vòng lặp 
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được cấu trúc lặp 
b. Nội dung: Vòng lặp
c. Sản phẩm: cấu trúc lặp 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập  : 
GV Y/c HS quan sát hình 1a và 1b trang 89 SGK 
[image: ]
HS : Quan sát 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Thuật toán ở hình 1b có đúng là thuật toán nêu ở Hình 1a không? 
Câu 2: Những thao tác nào ở Hình 1b được lặp đi lặp lại và được lặp bao nhiêu lần? 
Câu 3: Vòng lặp là gì? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
+ Câu 1: Đúng
+ Câu 2: 
* Tổng đang có: 6 lần 
* Số trang của một bạn: 5 lần 
+ Câu 3: Khi có một (hay nhiều) thao tác được thực hiện lặp lại một số lần liên tiếp trong quá trình thực hiện thuật toán thì cần dùng cấu trúc lặp. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Vòng lặp: 
Khi có một (hay nhiều) thao tác được thực hiện lặp lại một số lần liên tiếp trong quá trình thực hiện thuật toán thì cần dùng cấu trúc lặp.
	1. Vòng lặp: 
Khi có một (hay nhiều) thao tác được thực hiện lặp lại một số lần liên tiếp trong quá trình thực hiện thuật toán thì cần dùng cấu trúc lặp.


	2. Hoạt động 2: Biến đếm và thể hiện cấu trúc lặp khi biết trước số lần lặp .
a. Mục tiêu hoạt động:  Biết MTTT, cú pháp cấu trúc lặp khi biết trước số lần lặp
b. Nội dung: Biến đếm và thể hiện cấu trúc lặp khi biết trước số lần lặp
c. Sản phẩm: MTTT, cú pháp cấu trúc lặp khi biết trước số lần lặp
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Để thể hiện được cấu trúc lặp khi biết trước số lần lặp như số trang của một bạn và tổng đã có như hình 1b trang 89 SGk em thay thế  bằng gì?    
Câu 2: Biến là gì ? Dữ liệu do biến lưu trữ gọi là gì? Cho ví dụ minh họa? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Câu 1: Biến đếm
Câu 2: 
+ Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực thiện thuật toán, chương trình 
+ Dữ liệu do biến lưu trữ gọi là giá trị của biến
+ Ví dụ:
 [image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Em hãy xác định đầu vào, đầu ra và MTTT bằng cấu trúc  lặp biết trước ví dụ hình 1b trang 89 SGK?     
Câu 2: Em hãy nêu cú pháp cấu trúc lặp biết trước? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.

Câu 1: 
[image: ]

Câu 2: 
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Biến đếm và thể hiện cấu trúc lặp khi biết trước số lần lặp:
+ Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực thiện thuật toán, chương trình 
+ Dữ liệu do biến lưu trữ gọi là giá trị của biến
+ Ví dụ:
 [image: ]
 	
* Cú pháp cấu trúc lặp biết trước: 
[image: ]
* Chú ý: Các thao tác trong vòng lặp cũng được thực hiện trình tự theo các bước liệt kê
	2. Biến đếm và thể hiện cấu trúc lặp khi biết trước số lần lặp:
+ Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực thiện thuật toán, chương trình 
+ Dữ liệu do biến lưu trữ gọi là giá trị của biến
+ Ví dụ:
 [image: ]
 	
* Cú pháp cấu trúc lặp biết trước: 
[image: ]
* Chú ý: Các thao tác trong vòng lặp cũng được thực hiện trình tự theo các bước liệt kê

	3. Hoạt động 3: Thể hiện cấu trúc lặp khi không biết trước số lần lặp .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết MTTT, cú pháp cấu trúc lặp khi không biết trước số lần lặp
b. Nội dung: Thể hiện cấu trúc lặp khi không biết trước số lần lặp
c. Sản phẩm: MTTT, cú pháp cấu trúc lặp khi không biết trước số lần lặp
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Em hãy xác định đầu vào, đầu ra và MTTT bằng cấu trúc  lặp khi không biết trước ví dụ hình 1b trang 89 SGK?     
Câu 2: Em hãy nêu cú pháp cấu trúc lặp khi không biết trước? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Câu 1: 
[image: ]

Câu 2: 
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. Thể hiện cấu trúc lặp khi không biết trước số lần lặp: 
* Cú pháp :
[image: ]
	3. Thể hiện cấu trúc lặp khi không biết trước số lần lặp: 
* Cú pháp :
[image: ]



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút):
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
Bài 1: Cho trước một dãy số có 20 số nguyên. Nhiệm vụ được giao: Cần thông báo lần lượt bình phương của mỗi số nguyên trong dãy đã cho. EM hãy MTTT cho nhiệm vụ đó.
Bài 2: Trong các câu sau, câu nào đúng?
a. Đầu vào của bài toán có nhiều chỗ giống nhau sẽ yêu cầu thuật toán có cấu trúc lặp. 
b. Có cấu trúc lặp trong thuật toán khi MTTT thấy có một loạt thao tác kế tiếp nhau được lặp lại.
c. Trong mẫu cấu trúc lặp”Lặp khi <điều kiện lặp> được thỏa mãn …” thao tác lặp được thực hiện ít nhất một lần.
d. Cấu trúc lặp luôn kết thúc với dấu hiệu “hết lặp”
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 92 SGK 




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10 phút):
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 92 SGK 
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Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn:   /  /2025
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     / 5 /2025. Lớp 6B dạy ngày    /5 /2025
                 Lớp 6C dạy ngày     / 5 /2025. 
Tuần 34
Tiết 34: BÀI 5 : THỰC HÀNH VỀ MÔ TẢ THUẬT TOÁN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Biết được các hình vẽ trong sơ đồ khối và quy ước sử dụng 
- Thể hiện được cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp trong cách mô tả liệt kê hoặc trong sơ đồ khối. 
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung: Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc):
 - Biết được các hình vẽ trong sơ đồ khối và quy ước sử dụng 
- Thể hiện được cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp trong cách mô tả liệt kê hoặc trong sơ đồ khối. 
Năng lực D (NLd): Sử dụng được phần mềm lập trình Scratch 3.0
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(5 phút):.
a. Mục tiêu hoạt động :  Biết cách MTTT với số lần lặp biết trước 
b. Nội dung : Bài tập: EM hãy MTTT tìm tổng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1, đến khi lần đầu tiên nhận được tổng số lớn hơn 500 thì dừng lại và thông báo tổng số đó.
c. Sản phẩm: MTTT với số lần lặp biết trước 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: EM hãy MTTT tìm tổng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1, đến khi lần đầu tiên nhận được tổng số lớn hơn 500 thì dừng lại và thông báo tổng số đó.
- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận:  HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	 

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (21 phút):
1. Hoạt động 1 : MTTT theo cách liệt kê .
a. Mục tiêu:  Biết MTTT theo cách liệt kê 
b. Nội dung : MTTT theo cách liệt kê 
c. Sản phẩm: MTTT theo cách liệt kê 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập  :  
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Cho một dãy có 50 số nguyên. Hãy MTTT đếm xem trong dãy đã cho có bao nhiêu số chẵn
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. MTTT theo cách liệt kê
Bài 1: Đếm số chẵn trong một dãy số
Bài toán: Cho một dãy có 50 số nguyên. Hãy MTTT đếm xem trong dãy đã cho có bao nhiêu số chẵn
	1. MTTT theo cách liệt kê
Bài 1: Đếm số chẵn trong một dãy số
Bài toán: Cho một dãy có 50 số nguyên. Hãy MTTT đếm xem trong dãy đã cho có bao nhiêu số chẵn



	2. Hoạt động 2 : MTTT theo sơ đồ khối  .
a. Mục tiêu:  Biết quy ước của các khối và MTTT theo sơ đồ khối  
b. Nội dung : MTTT theo sơ đồ khối  
c. Sản phẩm: Quy ước của các khối và MTTT theo sơ đồ khối  
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Gv y/c HS quan sát: 
 [image: ]
HS: Quan sát 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Các hình trên được quy ước như thế nào? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
[image: ]
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Gv y/c HS quan sát: 

[image: ]
[image: ][image: ]
HS: Quan sát 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Các hình trên được lấy làm sơ đồ mẫu cho cấu trúc nào sau đây: Tuần tự, rẽ nhánh, lặp với số lần không biết trước.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Tuần tự: Hình 1b
+ Rẽ nhánh: Hình 1a
+ Lặp với số lần không biết trước: Hình 1c
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 3: 
Gv y/c HS quan sát: 
[image: ]
[image: ]
HS: Quan sát 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Cấu trúc lặp hình 2a có tương đương sơ đồ khối hình 2b không? Hãy MTTT chương trình trên?  
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. MTTT theo sơ đồ khối  : 
Bài 2: Chọn sơ đồ mẫu trang 93 SGK
	2. MTTT theo sơ đồ khối  : 
Bài 2: Chọn sơ đồ mẫu trang 93 SGK 


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP: (10 phút):
a. Mục tiêu: Thực hành trên máy tính
b. Nội dung : 
+ Khởi động phần mềm Scratch 
+ Thực hiện bài tập sau: 
Bài 1: Cho trước một dãy số có 20 số nguyên. Nhiệm vụ được giao: Cần thông báo lần lượt bình phương của mỗi số nguyên trong dãy đã cho. Em hãy MTTT và viết sơ đồ khối cho nhiệm vụ đó.
Bài 2: EM hãy MTTT và viết sơ đồ khối tìm tổng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1, đến khi lần đầu tiên nhận được tổng số lớn hơn 500 thì dừng lại và thông báo tổng số đó.
Bài 3: Cho một dãy có 50 số nguyên. Hãy MTTT và viết sơ đồ khối đếm xem trong dãy đã cho có bao nhiêu số chẵn
c.  Sản phẩm: Kết quả các bài tập trên 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
+ Khởi động phần mềm Scratch 
+ Thực hiện bài tập sau: 
Bài 1: Cho trước một dãy số có 20 số nguyên. Nhiệm vụ được giao: Cần thông báo lần lượt bình phương của mỗi số nguyên trong dãy đã cho. EM hãy MTTT và viết sơ đồ khối cho nhiệm vụ đó.
Bài 2: EM hãy MTTT và viết sơ đồ khối tìm tổng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1, đến khi lần đầu tiên nhận được tổng số lớn hơn 500 thì dừng lại và thông báo tổng số đó.
Bài 3: Cho một dãy có 50 số nguyên. Hãy MTTT và viết sơ đồ khối đếm xem trong dãy đã cho có bao nhiêu số chẵn
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động luyện tập thực hành các bài tập của các nhóm.
-Nêu những lỗi mà các em thường hay mắc phải
- Đưa ra hướng khắc phục
- Giải đáp những thắc mắc của học sinh
- Tuyên dương và ghi điểm những học sinh thực hành tốt, phê bình những em lười thực hành, mất trật tự trong giờ thực hành.
HS: Chú ý quan sát, lắng nghe kết quả đánh giá của GV.
GV: Thực hiện củng cố kiến thức và dặn dò HS chuẩn bị nội dung cho tiết học tiếp theo.
HS: Lắng nghe và thực hiện.
GV: Thông báo hết thời gian thực hành và yêu cầu HS tắt máy, kiểm tra các thiết bị máy tính, tiến hành vệ sinh phòng Tin học, chú ý an đảm bảo an toàn về điện.
HS: Thực hiện nghiêm túc các nội dung mà GV đặt ra.
	+ Khởi động phần mềm Scratch
+ Thực hiện bài tập : 
Bài 1: Cho trước một dãy số có 20 số nguyên. Nhiệm vụ được giao: Cần thông báo lần lượt bình phương của mỗi số nguyên trong dãy đã cho. Em hãy MTTT và viết sơ đồ khối cho nhiệm vụ đó.
Bài 2: EM hãy MTTT và viết sơ đồ khối tìm tổng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1, đến khi lần đầu tiên nhận được tổng số lớn hơn 500 thì dừng lại và thông báo tổng số đó.
Bài 3: Cho một dãy có 50 số nguyên. Hãy MTTT và viết sơ đồ khối đếm xem trong dãy đã cho có bao nhiêu số chẵn



	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (9 phút): 
a.  Mục tiêu hoạt động: Thực hành trên máy tính
b. Nội dung : Cho một dãy có 50 số nguyên. Hãy MTTT và viết sơ đồ khối đếm xem trong dãy đã cho có bao nhiêu số lẻ
c. Sản phẩm: Kết quả các bài tập thực hành MTTT và viết sơ đồ khối đếm xem trong dãy đã cho có bao nhiêu số lẻ 
d. Tổ chức thực hiện: Thực hành ở nhà (có thể)

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	Thực hiện nội dung trên tại nhà (có thể)
	Nội dung: Học sinh về nhà thực hiện : 
+ Cho một dãy có 50 số nguyên. Hãy MTTT và viết sơ đồ khối đếm xem trong dãy đã cho có bao nhiêu số lẻ


Ký duyệt:   / 5 /2025




Nguyễn Đăng Định
Ngày soạn:   / 5 /2025
Ngày dạy: Lớp 6A kiểm tra ngày    / 5 / 2025. Lớp 6B kiểm tra ngày     / 5  / 2025
                  Lớp 6C kiểm tra ngày    / 5 / 2025. 
                    
Tuần 35
Tiết 35: KIỂM TRA CUỐI KỲ II
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Kiểm tra học sinh về các kiến thức cơ bản sau:
- Nắm được kiến thức về sơ đồ tư duy.
- Biết soạn thảo, chỉnh sửa, trình bày văn bản.
- Biết cách chèn bảng, chèn thêm hàng, chèn thêm cột vào 1 bảng đã có.
2. Về năng lực:
2.1Năng lực chung: 
Thực hiện bài kiểm tra này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
- Học sinh chủ động trong việc làm bài kiểm tra của cá nhân.
- Học sinh vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết được các câu hỏi, bài tập trong đề kiểm tra.
2.2 Năng lực tin học: Kiểm tra một số năng lực của học sinh được hình thành, phát triển thông qua các bài đã học:
- Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
- Hợp tác trong môi trường số.
- Ứng xử phù hợp trong môi trường số;
3. Về phẩm chất:
Thực hiện bài kiểm tra này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố phẩm chất của học sinh như sau:
Trung thực: Tự giác làm bài kiểm tra của mình và không gian lận trong quá trình làm bài kiểm tra.
Trách nhiệm: Hoàn thành bài kiểm tra.
II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA
1. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra viết trên giấy
2. Thời gian kiểm tra: 45 phút 
3. Số lượng câu hỏi:
	- Trắc nghiệm: 28 câu (7 điểm)
	- Tự luận: 3 câu (4 điểm)
III. Ma trận, đề kiểm tra
1. Ma trận
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KÌ II
MÔN: TIN HỌC LỚP 6 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Ứng dụng Tin học
	§1. Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản.
	2
0,5đ
	
	1
0,25đ
	
	
	
	
	
	3
0,75đ

	
	
	§2. Trình bày trang, định dạng và in văn bản.
	2
0,5đ
	
	1
0,25đ
	
	
	
	
	
	3
0,75đ

	
	
	§4. Trình bày thông tin ở dạng bảng
	2
0,5đ
	
	1
0,25đ
	
	
	
	
	
	3
0,75đ

	
	
	§6. Sơ đồ tư duy
	2
0,5đ
	
	1
0,25đ
	
	
	
	
	
	3
0,75đ

	2
	Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	§1. Khái niệm thuật toán
	2
0,5đ
	
	2
0,5đ
	
	
	
	
	
	4
1,0đ

	
	
	§2. Mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán.
	2
0,5đ
	
	2
0,5đ
	
	
	1
1,0đ
	
	
	5
2,0đ

	
	
	§3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán
	2
0,5đ
	
	2
0,5đ
	
	
	1
1,0đ
	
	
	5
2,0đ

	
	
	§4. Cấu trúc lặp trong thuật toán
	2
0,5đ
	
	2
0,5đ
	
	
	
	
	1
1,0đ
	5
2,0đ

	Tổng
	16
4,0đ
	
	12
3,0đ
	
	
	2
2.0đ
	
	1
1,0đ
	31
10đ

	Tỉ lệ %
	40
	30
	20
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	100


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA KÌ II
MÔN:  TIN HỌC 6  – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 Phút
	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Ưng dụng Tin học 
	§1. Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản
	Nhận biết: 
· Nêu được tác dụng của lệnh Find (C1)
· Nêu được chức năng của 4 nút lệnh trong hộp thoại Find and Replace. (C2)
Thông hiểu:
· Biết cách thay thế một từ hay một cụm từ trong văn bản. (C3)
	2TN
	1TN
	
	

	
	
	§2. Trình bày trang, định dạng và in văn bản.
	Nhận biết:
· Trình bày được dấu hiệu kết thúc của một đoạn văn bản.(C4)
· Trình bày được tac dụng của lệnh Portrait.(C5)
Thông hiểu:
· Phân biệt được một số thao tác không phải là định dạng văn bản.(C6)
	2TN
	1TN
	
	

	
	
	§4. Trình bày thông tin ở dạng bảng
	Nhận biết:
· Trình bày được tác dụng của việc trình bày thông tin dưới dạng bảng.(C7)
· Trình bày được cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng.(C8)
Thông hiểu: 
· Phân biệt được thông tin nào nên trình bày ở dạng bảng, thông tin nào không nên trình bày ở dạng bảng.(C9)
	2TN
	1TN
	
	

	
	
	§6. Sơ đồ tư duy
	Nhận biết:
· Nêu được sơ đồ tư duy là gì?(C10)
· Nêu được thông tin được trình bày trong sơ đồ tư duy là gì.(C11)
Thông hiểu:C12
· Phân biệt được ưu điểm và nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy trên máy tính.(C12) 
	2TN
	1TN
	
	

	2

	Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	§1. Khái niệm thuật toán
	Nhận biết:
· Trình bày được thuật toán là gì.(C13)
· Nhận biết được bước tiếp theo của thuật toán cụ thể.(C14)
Thông hiểu:
· Diễn tả được thuật toán mô tả việc đánh răng.(C15)
· Phân biệt được thuật toán và không phải thuật toán trong một số ví dụ cụ thể.(C16)
	2TN
	2TN
	
	

	
	
	§2. Mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán.
	Nhận biết: 
· Chỉ ra được 2 cách mô tả thuật toán.(C17)
· Nêu được sơ đồ khối là gì?(C18)
Thông hiểu:
· Diễn tả được tính đúng đắn trong thuật toán.(C19)
· Hiểu được lợi thế của việc sử dụng sơ đồ khối trong mô tả thuật toán.(C20)
Vận dụng:
· Xác định được đầu vào và đầu ra trong một số bài toán cụ thể.(C29)
	2TN
	2TN
	1TL
	

	
	
	§3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán
	Nhận biết:C21;C22
· Chỉ ra được có 2 dạng rẽ nhánh (đủ và khuyết). (C21)
· Chỉ ra được khi nào thì sử dụng cấu trúc rẽ nhánh.(C22)
Thông hiểu: 
· Thể hiện được cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ trong bài toán cụ thể.(C23)
· Kiểm tra được tính đúng/sai của các điều kiện đơn giản và kết quả thu được của một thuật toán cho trước.(C24)
Vận dụng: 
· Xây dựng được thuật toán, mô tả được thuật toán để giải một số bài toán cụ thể (có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh).(C30)
	2TN
	2TN
	1TL
	

	
	
	§4. Cấu trúc lặp trong thuật toán
	Nhận biết: 
· Chi ra được đặc điểm, tính chất và phân loại được cấu trúc lặp. (C25)
· Chỉ ra được cấu trúc dạng nào khi biết sơ đồ khối của cấu trúc. (C26)
Thông hiểu: 
· Tổng hợp được các cấu trúc cơ bản để mô tả thuật toán.(C27)
· Phân biệt được các sơ đồ khối thể hiện các cấu trúc cơ bản để mô tả thuật toán.(C28)
Vận dụng cao: 
· Xây dựng được thuật toán, mô tả được thuật toán để giải một số bài toán cụ thể (có sử dụng cấu trúc lặp).(C31)
	2TN
	2TN
	
	1TL

	Tổng
	
	16
	12
	2
	1


 II. Đề kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Môn: TIN HỌC,  Lớp 6 
Thời gian làm bài: 45 phút 
I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. Lệnh Find được sử dụng khi nào? 
A.Muốn định dạng chữ in nghiêng. B.Khi muốn tìm kiếm một từ hoặc một cụm từ trong văn bản
C. Khi muốn thay thế một từ hặc một cụm từ trong văn bản.  
D. Khi cần thay đổi phông chữ của văn bản.
Câu 2. Khi sử dụng hộp thoại “Find and Replace”. Nếu tìm được một từ mà chúng ta không muốn thay thế , chúng ta có thể bỏ qua từ đó bằng cách chọn lệnh: 
A. Repalce All      B. Replace     C. Find Next     D. Cancel.
Câu 3. Bạn An đang viết về đặc sản Bánh gai bà thi để giới thiệu cho các bạn ở Hà Hội. Tuy nhiên, bạn muốn sửa lại văn bản bằng cách thay thế tất cả các từ “món ngon” bằng từ “đặc sản”. Bạn ấy sẽ sử dụng lệnh nào trong hộp thoại “Find and Replace”?
A. Repalce All   B. Replace  C. Find Next   D. Cancel.
Câu 4. Các phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là:
A. Dòng  B. Trang. C. Đoạn.  D. Câu.
Câu 5. Trong phần mềm soạn thảo văn bản, lệnh Portrait dùng để:
A. Chọn hướng trang đứng.   B. Chọn hướng trang ngang.  C. Chọn lề trang.  D. Chọn lề đoạn văn bản.
Câu 6. Thao tác nào không phải là thao tác định dạng văn bản?
A. Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng.   B. Chọn chữ màu xanh.
C. Căn giữa đoạn văn bản.                          D. Thêm hình ảnh vào văn bản.
Câu 7. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?
A. Bảng giúp trình bày thông tin một cách cô đọng. 
B. Bảng giúp tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn.
C. Bảng chỉ có thể biểu diễn dữ liệu là những con số.
D. Bảng có thể được dùng để ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra.
Câu 8. Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là:
A. Chỉ sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím.   B. Chỉ sử dụng chuột.
C.Sử dụng thanh cuộn ngang, dọc. D. có thể sử dụng chuột, phím Tap hoặc các phím mũi tên trên bàn phím.
Câu 9. Để chuẩn bị lên kế hoạch cho buổi dã ngoại của lớp, cô giáo giao cho hai bạn Minh và An thu thập thông tin cho buổi dã ngoại. Theo em những thông tin nào không nên trình bày dưới dạng bảng?
A. Một đoạn văn mô tả ngắn gọn về địa điểm dã ngoại.  B. Chương trình hoạt động.
C. Các đồ dùng cần mang theo.   D. Phân công chuẩn bị của từng người.
Câu 10. Sơ đồ tư duy là gì?
A. Một sư đồ trình bày thông tin trực quan bằng cách sử dụng những từ ngắn gọn, hình ảnh, các đường nối để thể hiện các khái niệm và ý tưởng.
B. Văn bản một vở kịch, bộ phim hoặc chương trình phát sóng tivi.
C. Bản vẽ kiến trúc ngôi nhà.
D. Một sơ đồ hướng dẫn đường đi. 
Câu 11. Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành:
A. Tiêu đề, đoạn văn.  B. Chủ đề chính, chủ đề nhánh.
C. Mở bài, thân bài, kết luận.  D. Chương, bài, mục.
Câu 12. Phát biểu nào không phải là ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính?
A. Có thể xắp xếp, bố trí với không gian mở rộng, dễ dàng sửa chữa, thêm bớt nội dung.
B. Có thể chia sẻ cho nhiều người.
C. Có thể làm ở bất cứ đâu, không cần công cụ hỗ trợ.
D. Có thể kết hợp và chia sẻ để sử dụng cho các phần mềm máy tính khác.
Câu 13. Thuật toán là gì?
A. Các mô hình và xu hướng được sử dụng để giải quyết vấn đề. 
B. Một dãy các chỉ dẫn từng bước để giải quyết vấn đề.
C. Một ngôn ngữ lập trình.
D. Một thiết bị phần cứng lưu dữ liệu.
Câu 14. Bạn Nam nghĩ về những công việc sẽ thực hiện sau khi thức dậy vào buổi sáng. Bạn ấy viết một thuật toán bằng cách ghi ra từng bước, từng bước một. bước đầu tiên bạn ấy viết ra là “Thức dậy”. Em hãy cho biết bước tiếp theo là gì?
A. Đánh răng.  B. Thay quần áo.  C. Đi tắm   D. Ra khỏi giường.
Câu 15. Bạn Hoa viết thuật toán mô tả việc đánh răng. Bạn ấy ghi các bước như sau:
⓵ Rửa sạch bàn chải.  ⓶ Súc miệng.  ⓷ chải răng. ⓸ Cho kem đánh răng vào bàn chải.
Em hãy sắp xếp lại các bước cho đúng thứ tự thực hiện.
A. 1 -> 2 -> 3 -> 4.   B.  4 -> 3->2->1    C. 2 -> 3 -> 1 ->4    D. 4 -> 1 -> 2 ->3
Câu 16. Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là thuật toán?
A. Một bản nhạc hay.  B. Một bức tranh đầy màu sắc.
C. Một bản hướng dẫn về cách nướng bánh với các bước cần làm. D. Một bài thơ lục bát.
Câu 17. Thuật toán có thể được mô tả theo hai cách nào?
A. Sử dụng các thông tin và dữ liệu.  B. Sử dụng đầu vào và đầu ra.
C. Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối. D. Sử dụng phần cứng và phần mềm.
Câu 18. Sơ đồ khối là gì?
A. 1 sơ đồ gồm các hình khối, đường mũi tên chỉ hướng thực hiện theo từng bước của thuật toán
B. Một ngôn ngữ lập trình.
C. Một biểu đồ hình cột.  D. Cách mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên.
Câu 19. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Mỗi bài toán chỉ có duy nhất một thuật toán. 
B. Trình tự thực hiện các bước trong thuật toán không quan trọng.
C. Trong thuật toán, với dữ liệu đầu vào luôn xác định được kết quả đầu ra.
D. Một thuật toán có thể không có đầu vào và đầu ra.
Câu 20. Lợi thế của việc sử dụng sơ đồ khối so với sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để mô tả thuật toán là gì?
A.Sơ đồ khối tuân theo 1 tiêu chuẩn quốc tế nên con người dù ở bất kỳ quốc gia nào cũng có thể hiểu  
B. Sơ đồ khối dễ vẽ.    C. Sơ đồ khối dễ thay đổi.   D. Vẽ sơ đồ khối không tốn thời gian.
Câu 21. Cấu trúc rẽ nhánh có mấy loại.  A. 1   B. 2   C. 3   D. 4.
Câu 22: Câu: “Nếu bạn Hoa ốm phải nghỉ học, em sẽ chép bài giúp bạn” thể hiện cấu trúc điều khiển nào? 
A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.  B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.
C. Cấu trúc rẽ nhánh.                D. Cấu trúc tuần tự.
Câu 23. Bạn An viết chương trình điều khiển quả bóng nếu gặp cạnh của màn hình thì nảy trở lại theo hướng ngược lại. Theo em bạn An nên dùng cấu trúc điều khiển nào để thực hiện yêu cầu di chuyển của quả bóng.
A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.   B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.
C. Cấu trúc tuần tự.                   D. Cấu trúc lặp.
Câu 24: Cho sơ đồ khối sau:
[image: ]
Nếu bạn Nga được 8 điểm thì theo em bạn ấy nhận được thông báo gì?
A. Không nhận được thông báo gì.   B. “Bạn cố gắng hơn nhé!”.
C. “Chúc mừng bạn!”.                     D. “Chúc mừng bạn! Bạn cố gắng hơn nhé!”.
Câu 25. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Cấu trúc lặp có số lần luôn được xác định trước.
B. Cấu trúc lặp bao giờ cũng có điều kiện để vòng lặp kết thúc.
C. Cấu trúc lặp có 2 loại là lặp với số lần biết trước và lặp với số lần không biết trước.
D. Cấu trúc lặp có loại kiểm tra điều kiện trước và loại kiểm tra điều kiện sau.
Câu 26. Cho sơ đồ khối sau: 
 [image: ]
Sơ đồ khối trên thể hiện cấu trúc:
A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.  B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.
C. Cấu trúc tuần tự.    D. Cấu trúc lặp.
Câu 27. Các cấu trúc cơ bản để mô tả thuật toán mà em đã học là gì?
A. Tuần tự, rẽ nhánh và lặp.  B. Tuần tự, rẽ nhánh và gán.
C. Rẽ nhánh, lặp và gán.      D. Tuần tự, lặp và gán.
Câu 28. Trong các sơ đồ khối sau, sơ đồ khối nào thể hiện cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện sau?
[image: ]

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 29. Hãy cho biết đầu vào và đầu ra của các thuật toán sau:
a) Thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số a, b.
b) Thuật toán tìm một cuốn sách có trên giá sách hay không.
Câu 30. Học sinh THCS bắt đầu được xét kết nạp  Đoàn khi đủ 16 tuổi. Em hãy dùng cấu trúc rẽ nhánh để mô tả thuật toán kiểm tra điều kiện kết nạp Đoàn bằng cách liệt kê các bước hoặc dùng sơ đồ khối.
Câu 31. Cho thuật toán tìm ước chung lớn nhất của 2 số a và b được mô tả bằng cách liệt kê các bước:
Bước 1 : Lặp khi a khác b.
· Nếu a>b thì bớt a đi b đơn vị.
· Nếu b>a thì bớt b đi a đơn vị.
Hết lặp.
Bước 2: Thông báo ước chung lớn nhất là a.
Em hãy mô tả thuật toán trên bằng sơ đồ khối.
III. Hướng dẫn chấm
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	A
	D
	C
	D
	A
	A
	B
	C
	B
	D

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	C
	C
	A
	C
	A
	B
	B
	A
	C
	A
	D
	A
	D


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
B. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 29
( 1 điểm)
	a) INPUT: hai số a,b
    OUTPUT: Số lớn hơn
b) INPUT: tên cuốn sách, giá sách.
    OUTPUT: vị trí của cuốn sách nếu có hoặc thông báo nếu không có.
	0,25
0,25
0,25

0,25

	Câu 30
(1 điểm)
	Học sinh có thể chọn 1 trong 2 cách
Cách 1. Liệt kê các bước:
Bước 1: tuổi của học sinh (T).
Bước 2: Nếu  (T>=16) thông báo “Đủ tuổi kết nạp Đoàn”
              Trái lại: thông báo “Chưa đủ tuổi kết nạp Đoàn”.
              Hết nhánh.
Cách 2. Dùng sơ đồ khối
Sai
T>=16
Đủ tuổi kết nạp Đoàn
Chưa đủ tuổi kết nạp Đoàn


Đúng








	

0,25
0,25
0,25
0.25


0,5


0,5



	Câu 31
( 1 điểm)
	
a ≠ b
a>b
a=a-b
b=b-a
UCLN là a
Sai
Đúng
Sai
Đúng















	


0,5




0,25




0,25



Ký duyệt:    / 5 /2025




Nguyễn Đăng Định













Giáo viên: Nguyễn Xuân Bằng                              -                                Trường THCS Nhật Tân
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@ A& rén luyén kT nang mé ta thuat toan béng ngén ng( tu nhién, hai ban An va Khoa da
choi tré choi “Lam theo chi d&n". Khoa -

chuén bi mét birc tranh don gian vé dd
vét va khong cho An biét néi dung birc
tranh. An ciing khéng dwoc nhin birc
tranh. Khoa 1an luot dua ra chi dén aé
An vé lai birc tranh.

Sau khi hoan thanh céng viéc, hai ban
s0 sanh brc tranh An vé véi birc tranh
Khoa da chuén bi dé xem cac chi dan
clia Khoa c6 rd rang khong va An c6
thyre hién dung theo chi dén khong.
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B todin Thugt todn
Déu vao: Té c6 bén ban, mi ban swu tim droe mot s6
bite tranh.
thanh vién cing [C)’" = Tos Wigfoat o y tltiaacs

= ‘ac bude cita thuat toan:
swu tam trawh g on gigtr cia Tdng dang o6 1A0.
keu goi bdo VE g 5 Hoi o trank cila mpt ban (b thit nhit), cong
méi  tudng.  tham vao Téng dang cd.
Ban Trung a0 g 3, Hoi 56 tranh ciia mét ban (ban thit hai), cong thém
tinh tong S0 vao Téng dang co.
tranh ca t6 thu B 4 Hoi 56 tranh ciia mot ban (ban thit ba), cong thém
thap dugc, biet  vao Ting dang co.
ring tranh cia  Buce 5 Héi 56 tranh ciia mot ban (ban thi tw), cong
cic thinh viéen  thém vio 76ng dang co
thu thap khong  Bude 6. Théng béo gitrj ciia Tng dang cd laténg s6 bitc
tring nhau. tranh ca t6 thu thip dwoc.

Té cia ban
Trung c6 bén

Hinh la Hinh 1b
Em héy tra 16i cdc cau hoi sau:
1) Thuit todn & Hink 1b ¢6 diing lathudt ton dé giai bai toan néu & Hinh Ja khong?
2) Nhimg thao tac nao & Hin 1b dwoc Iip di I3p lai va dwoc 1p bao nhiéu lin?
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Bai 1. MGi hoat dong chia sé thong tin sau day co an toan va hop phap hay khong?
Hay giéi thich li do.

1) Nam va Minh 14 ban than. Vi Minh cén gép, Nam cho Minh muon dimg tai khoan
‘mang x4 hoi cia minh bng cach giri mat khiu dang nhap cho Minh qua email.

2) Nam va Minh la ban than. Nam c6 em nho bi lac. V6i mong mudn giiip tim
dugc em cita Nam, Minh ty  déng lén mang xa hoi tin nhdn tim tré lac, trong do
¢6 anh em cita Nam, dja chi nha, s6 dién thoai va dia chi email ciia Nam.

Bai 2. Neén ap dung nhitng bién phép no san day dé bao vé thong tin ca nhan?
1) Canh gidc khi dt nhién xuét hién mot cira s6 tir mot trang web la v6i yéu céu
dién thong tin ca nhi
2) Khéng nén luu lai mat khéu trén trinh duyét web véi muc dich lan sau dé dang
dang nhap.

3) Thay d6i mt khan hing ngay.

4) Han ché dang nhap & cac may tinh cong cong hay sir dung Wifi cong cong
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Thugt todn cong don 1 (d@é tink tong 56 trank)
Paéu vao: Lop 6A c6 35 hoc sinh.
S6 tranh swu tim dwgc citaméi hoc sinh 16p 6A trong trrong.

Dau ra: Tong 56 birc tranh 16p 6A swu tam duoc.
Céc bude cita thudt todn:
Budc 1. Téng dang c6=0
Bude 2. Lap véi 4 tir 1 dén 35:
a) Héi s6 tranh swu tam duoc ciamét ban, goi la 55 tranh ciia mot ban
b) Cong thém 3 tranh ciia mpt ban vao Tdng dang c6
Hét lap
Buge 2. Thong béo: Dép s6 cén tim la Tong dang oo
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Miu A — mb t cau trive lip 6 56 lan
biét truée

Lap véi dém tiv 6 dém déu dém sé
dém cudr:

Ciic thao tic cn 1ip
Het lap
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Thugt todn cong dén 2 (tink tong sé tranh, khéng biét c6 bao nhiéu ban swn
tam tranh)
Dau vao: S6 tranh ciia m6i ban suu tam tranh.
Piu ra: Téng s6 birc tranh hoc sinh 16p 6A swu tim dwoc.
Céc bude ciia thudt todn:
Budc 1. Téng dang c6=0
Busc 2. Lip khi chua hot hét hoc sinh sun tdm tranh:
a) Hoi s tranh suu tam duoc cira mot ban, goi 1a 58 tran) ciia mgr ban
b) Cong thém s5 tranh ciia mgt ban vio Téng dang c6
Hét lap
Buée 3. Thong bao: Dap 6 cin tim la Tong dang co
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Miu B - mé ta cau triic 1ip khong biét
trude

Lap khi diéi. krén 14p duge thod man:
Céc thao tic cin lip
Hét
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s M6t robot c6 but trén ngwoi (Hink 6), c6 khanang
nhéc but lén va ha but xuéng mit gidy dé vé. Robot vé

trén gidy bing cach di chuyén khi bit dang ha xuéng ‘ .
(dau biat cham mit gidy). Em hay mo ta thuat toan dé
robot nay vé dwoc mét hinh vuong c6 dé dai canh laa
cm.

Biét ring robot hiéu mot s6 lénh sau day:
~ Nhitc biit: nhac thing but lén dé dau bt khong cham  Hinh 6. Mt robot co biit v
mdt giay.

— Ha bit: ha but xudng thing dimg dé dau bat cham mit giay.

— Di chuyén (d): robot di thing huéng truée mat mot doan d cm.

— Quay phii (g): robot dimg tai ché quay nguoi sang phai g do, dau but khong
di chuyén.
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Hinh chit nhit 14 khoi thao
tic, chia cic bude viét theo
ding trinh t thye hién.

<>

Hinh thoi I khéi thao tac
iém tra dicu kién cia ciu
trite 1€ nhanh hay cdu tric lip.
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Miii tén chi huéng di tiép khi
thye hién thuat toan.

Hinh tron dinh déu diém bit
dau va diém két thic thuat
todn.
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Cau 1. Tén mén thé thao, tén bai hat va tén thii cung minh yéu thich, théng tin ding
14m tén déng nhap cho tai khodn email c phai Ia nhimg théng tin c nhan hay khong?
Cau 2. Trong ban théng béo danh séch cac em thiéu nién tham gia biu dién van nghé
& dia phuong cé ho tén phu huynh. dia chi nha. Theo em diéu ndy c 14m 13 théng tin
& nhan hay khong?

Cau 3. Em o6 tén thanh cach 14m sau ddy khong: ‘Tim mot mat khdu manh i ding mat
Khdu do cho moi tai khodn c& nhan ciia minh mat céch ldu dai"?
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Hello Hello friend 28/08/2020. - My name is Reem Hashi.

EF Education First  Lop hoc mau truc tuyan eCampus - Hoc trud khi khoi -

Google énh bdo béo mit - Thiét bl méi 63 6ang nhap vbo 1l k.
Corde Deborah Hello dear - Hello dear My name is Sqt Debora Cord.
Facebook énh béo g nhip cho Facebook for Android - Xin ch
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Hinh 1. Nhgn dién email qudng cdo
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An da hoc duoc cach 1am kem s(ra chua dwa h4u rét ngon. An da 1am thanh cong mén
kem nay dé moi hai ban Khoa, Minh ciing thuéng thirc. An da ding phdn mém soan thao
van ban dé luu lai cong thire. Minh xin An cong thirc Iam kem nhung muén déi thanh mén
kem s(ra chua xoai. Em giup An sira cong thirc lam kem s(ra chua dwa hdu thanh céng thirc
lam kem stra chua xoai nhé.
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(1) Nhiy chuét vao léah &, resice  Hop thoa Find and Replace sé xust hién nhu Hink 4 sau diy

(2) Nhip cum i cdn tim vao 6 Find what

|
[Find and Replace

(3) Nhap cum tir cin thay thé vao § Replace with.

TG
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Kem sita chua dua hdu
Nguyén ligu
Dua hdu: 2509
Sita chua: 100
Matong: 1 thia ca phé
Dung cu
1toto

4 khudn 1am kem
Huéng din

© Cho dua hiu vao té.

@ Nghién nat dua hiu.

© Cho siia chua va mét ong vao to.

@ Tron déu hédn hop.

© Cho hdn hap vao khuén lam kem.

® D3t khudn kem vao ngan dé ta lanh

trong thi gian it nhét 4 tiéng.

@ Ly kem ra thudng thic.
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Kem sira chua Xoai
Nguyén liéu
Ko 2505
Sita chua: 100g
Mitong: 1 thia ca phé
Dung cu
1o to
4 khuon lam kem
Hutng
1. Cho Xoai vio 6.
2. Nghién nit Xoai
3. Chosita chua va mit ong vio to.
4. Tron déu hén hop.
5
6

Chohén hop vao khuon lam kem.
Dat khuon kem vio ngan da ta lanh
trong thoi gian it nht 4 tiéng.
7. Lay kem ra thuong thie

Find and Replace

Find | Replace | GoTo

Fodwhat:  [Duahdu

Replace with: X031

More >>
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‘ Ba ban An, Minh va Khoa d4 ban vé néi dung cuén sé Ivu niém cta I6p. Nhung con
mot cau héi phai tra 1&i 1a dung cong cu gi dé 1am cuén sb nay.

An: N6i dung cubn s gdm nhiing bai viét cdm nghf, anh chup, danh sach cac ban trong
16p.... Té nghf minh mua mét cudn sb dé viét va dan anh vao d6.

Minh: Thir can nhéc lam trén may tinh xem sao. Nhirng nam & Tiéu hoc, chiing minh da hoc
sir dung nhiéu phan mém trén may tinh.

Khoa: Néu lam trén may tinh, minh c6 thé guri cho thiy c6 va cac ban xem truéc dé gop y,
khi cin stra lai ciing thuan tién. Hon nira, ngoai cubn sé Iu niém in ra cho méi ban, minh
vAn con tép lru trir trong mdy tinh dé phong khi cubn sb da in bi héng hoac thét lac.
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trong hon con gdt béi vi con trat hoc gidt hon, khoé hon va I
dueg nhidu viéc hon con gdi?

Tong thuec té, vén cd nhiing ban nit hoc rdt gidi va cd nhing
n nam lai hoc kém. Mpt 3 nghién ciu khoa hoc da chi ra
rdng con gdi cd sic bén va déo dai hom con trai. Trong lich sk,

6 nhidu ngucn la nit thanh cong va néi tiéng.
e

Hink 1. Cée thuge tinh dnh dang dogn
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Hinh 5.4. Céc lénh dinh dang doan van ban
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o Chon hwéng trang (Orientation): trang dirng (Portrait) hay trang ngang (Landscape).
« D3t 1é trang (Margins): I8 tréi (Left), & phai (Right), 1& trén (Top) va I& duéi (Bottom)
« Lua chon khé gidy (Size): khd gidy phd bién Ia khd Ad.
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3am quen trong ngdy dAu dén nhan I6p &
Anromg Tiéu hoc. i
iNgay & cbng trwémg 16 nhin théy Khoa, 4n:
uong GAu tién vé Knoa 14 cap kinh can kna:
| «—»-day cau dy deo. Cdu dy ciing dang ngo ngac .« 5.
@i tim I6p gidng 10/, nhin 12 biét ngay hoc sinh:
mé6i. T6 ra lam quen va hdi cdu 4y hoc 10p:
‘nao, khdng ngdr ca hai déu hoc cing I6p.
16 ciing nhau @i tim 16p. Bén cira I6p thi gap!
ingay Minh. Minh dang vui vé huéng dn caci
an vao l6p. Tréng cau y rt nhanh nhen va:
hong minh. mnmo.mmmsymmaw
iy ngay.
{C4 ba bon 6 cing tam quen va chot than v
nhau ngay i ngdy adu di hoc. i
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COVID-19

Ngay 11/2/2020 TS chirc Y té thé giéi (WHO) d ra théng bao tén goi
chinh thirc clia bénh viém phéi do virus corona gay ra la COVID-19
Vide dit tén nhu vay la can thiét d& phan biét dich bénh nay va tranh
nhim 1&n véi cac ching corona khac @4 duoc phat hién hode sé phat hién
trong tuong lai

‘Tiép theo ngay 11/3/2020 WHO tuyén b chinh thirc goi “COVID-19” la
mét “Dai dich toan ciu”
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‘ Cubn s Iu niém ma ba ban An, Minh va Khoa dang lam can bb sung danh sach gém
&nh va théng tin ngan vé cac ban trong I6p. Ba ban dang ban khoan khong biét nén trinh bay
nhur thé nao cho dep va khoa hoc.

An: Té 43 mét kha nhiéu thoi gian dé soan thao danh sach trén méy trang van ban. Cac ban
xem thé da duoc chua?

Minh: Té c6 tham khao cach trinh bay cia mot sé cubn sé luu niém. Ho 6é danh sach vao
mot bang, nhin rét ddy i ma c6 dong.

Khoa: Nhung bang vira chia hinh anh, vira chira chir 6 duge khong? C6 I& ching ta phai
nhé thdy cb huéng dén thém.

Hinh 5.11. Danh séch Iép
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@ Mot phiéu khao sat vé 6 thich ai Vi c4c tro choi tap thé da duoc phat cho hoc sinh
trong 16p. Két qua tré 164 clia céc phiéu khao sat dugc théng ké trong bang sau:

Ho tén: Nguyén Thu An
NamO No @

1 | Kéoco 19 16 “Cf}mmyomupmé
2 | Nembongtungdich | 12 15 . K:'m 5
3 | Locotiépsic 16 18 2.Ném béng tring dich O
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4 AL i i
én tim J L 4. Trén tim =]
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Hinh 5.13. Chon s6 cot. hang.
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‘1.Emmysépapmmuwcscnuocaéauvcmmscmmm; \
a) Chon mi tén nhd bén dui Table.
b) Di chuyén chudt aé chon s6 hang, s6 cot.

) Chon Insert.

2. Ban An da nhp s6 hang, s6 cot nhu Hinh 515 tabiesee

4 tao bing. Bang durgc 2o s& cb: [
A. 4 cht, 35 hang. B. 35 cdt, 35 hang. W -

C. 35cft, 4 hang. D. 4 cot, 4 hang. Hinh 5.15. Nhap s6 cot, s6 hang
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Bic lip - Tu do — Hanh phiic

DON XIN PHEP NGHI HOC
Kinh gi- C6 gido chil nhiém 16p. , Trwong THCS
Tén emla . hoc sinh 16p

Em viét don nay xin phép cd cho em duoc nghi hoc ngiy him nay (thu . ngay .. thng
ndm ). Li do em xin nghi hocla

Emxin hua s& hoc va lam bai tip 8y di cac bai hoc em dé khéng dén 16p hoc duge
Em in chin thinh cim on c6.
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(Ho va tén hoc sinh)
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‘ C8 may théi gian dwa An, Minh va Khoa gap nhau & tong lai, khi ca ba ban da 50 tudi.
Minh: Ngay xua I6p minh ciing hang hai tham gia nhiéu hoat dong nhi.

An: U, vi thé ma chung minh c6 rt nhiéu ki niém.

Khoa: Nay cac ban, nhiéu lic nhé vé& nhiing ki niém xwa, khi chiing ta hoc cuing nhau, té

luc tim tw ligu ma chang luu gitt dwoc gi. Gia hdi do lop minh lam mét cubn s Iwu niém cia
16p, ghi lai cac hinh dnh, théng tin, ki niém,... thi tét qua!
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Tony Buzan (sinh n&m 1942 tai Luan Don,
‘Iﬁ)hnﬂl&’s&rgbamwdlvd:y. Sodd

Kho trong so 0B trduy gidp ghinhs theng tiy
1am néy sinh nhimg y tusng me, thic ddy tw
duy va tiing kha néing séng tao.

Nh6 so 66 tur duy, ngudi xem ¢6 duoc cai
nhin téng thé vé vén aé, nhanh chéng va dé

dang ném bat uor théng tin, do a5
Ghi nhG va tiét kiém thoi gian' o

Hinh 5.1. Gioi thigu so dé tu duy




image59.png
Tela 4
Hall o ol

Doy < L ey

Hinh 5.2. So @b tu duy




image60.png




image61.png




image62.png
eEmhaychoncdulréloimngdhooeuhdisau:
Uu diém cia viéc tao so db tuw duy tha cong trén gidy la gi?
A. D& sap xép, b6 tri, thay i, thém bot ndi dung.
B. San pham tao ra d& dang sir dung cho cac muc dich khac nhau nhu: duwa vao
bai trinh chiéu, gtri cho ban qua thur dién tir,...
C. San phim tao ra nhanh chéng, d& dang chia sé cho nhiéu ngudi & cac dia diém
khéc nhau.
D. C6 thé thyc hién & bat cl dau, chi cAn gidy va bat. Thé hién duoc phong cach
riéng clia ngudi tao.




image63.png
1) Theo em sir dung so d6 tu duy la hitu ich trong nhimg trwéng hop nao sau day?
— Viét mét la thu cho nguoi than,

— Tém tét y chinh cia mét bai phat biéu.

— Tinh toan chi phi cho mét hoat dong.

— Téng két néi dung mét cuge hop.

2) Em héy chon dé vé so do tu duy cho mot trong cac trrong hop trén ma em nhan
thay so do tw duy Ia hiru ich.
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Trong céc cau sau, cu nao ding, cau nao sai? Gidi thich 1i do.

1) Tén truomg, tén op dang theo hoc; ho tén ciia phu huynh; tén co quan noi bd
me dang cong tac la nhimg thong tin ca nhan, do vay khong nén dé ding tiét 16
cho ngudi la.

2) Danh sach mét 16p hoc (gom c6 ho tén, ngay sinh, giéi tinh) 1a thong tin tap
thé, néu tuy tién cong bo rong rai thi 6 the gay ra hau qua xau.
3) Chi nguoi I6n méi can phai bao vé théng tin ca nhan, hoc sinh chua di lam
nén khong c6 théng tin gi can bao mat.
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Théng tin ca nhan bi 16 hodc bi danh cap

May tinh bi nhiém virus hay ma déc.
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Cai dat va cap nhat phan mém chdng virus

Dt mat khdu manh
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AN TOAN
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Tranh dung mang céng céng
Khdng truy cap vao cac lién két la
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1) Em muén biét cach ding so dé tu duy dé
tong két mot bai hoc, phuc vu viée hoc tap.
2) Em thich ding phan mém dé vé so d6 tu
duy vi vé dwoc nhanh va dep.

3) Em muén tim hiéu thém vé phan mém so
d6 tw duy.

4) Em ¢6 thé néu li do khac (néu c6).

Ailim nhém trwing?
— Tinh than trach nhiém cao
trong cong viée.

~ Than thién, cong bing va
sin sang giiip do ban be.

~ C6 kha niing theo doi va
dée thic cong viée.
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Mue tiéu cin dy an Ja gi?

Cau h kh qudt

— C8 thé ding s db b duy 4 thng két mot vin 4
khéng?

= S0 d6 t duy dem lai lon ich g trong viéc ting két
‘mét van dé?

Gery

1) Vi du vé téng két mot vén dé tom té mot chi dé,
mét bai hoc hay néi dung mét cugc hop, mét budi
sinh hoat 16p,

2) Khi téng két mét vén dé ta cén trinh bay ngén gon.
~ Vién dé do noi vé diéu gi (thé huén ngén gon nhét
quatiudé)?
~ Cacy chinh clia nbi dung
= Mt y chinh co thé duoc tnén kha thém.

3) Panh gia viéc dung so d6 tw duy dé thng két mot vén
dé theo cac yéu té sau
~ Théng tin c6 ddy dd ¥ chinh va ngén gon khéng?
— Thong tin co d& hiéu, d% nho khong?
~ C6 giup ta suy nghi duoc df dang hon trong téng
Két vén dé khing?

Danh sich viée cu thé
mhém du én phii lam

1) Chon mot chi dé & mén Tin hoc va
‘mét ba hoc trong mén hoc khac dé
t6m tét bing so dd tw duy.

2) Phac théo so'dd tur duy tdng két vin
dé da chon (c6 thé v trén gidy)

3) Tim hiéu thém vé phén mém so d6
tw duy dé c6 thé nhanh chéng tao
duoc so 6 t duy dep, &n tuong

4) Tao cac 5o d8 tu duy trong thot
gian 25 phit & phong may.

5) Chudn bi dé gior thiéu lon ich cia
50'd6 tw duy va gién thiéu sin phém
‘minh hoa s 16p (trong S phut).

6) Tudénh gialkét quathuc hién du an
citanhém (Hon thanh nhiém vu &
‘mirc nao? Ba hoe kinh nghiém rit
raduoclagi)
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Sau khi thuc hién du én, didu nao sau day ding véi em?

1) Nhan théy so dé tu duy co ich khi trinh bay cac y tuéng va tom tat mot vén dé.
2) Co thé dung phan mém dé tao duoc so dé tu duy phuc vu hoc tap

3) Co thé tu khém pha, tim hiéu thém chirc nang ciia phan mém so dé tw duy.

4) S& diing phan mém dé tao ra mét s6 so dé tu duy 6 ich va hap dan.

5) Biét hop tac 6t hon véi cac ban dé cing nhau thuc hign moét nhigm vu.
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. Gép hinh tro choi Dong-Tay-Nam-Béc.
o

Hudng dén:

© Gép hai dudng chéo ciia tor gidy
hinh vudng dé tao nép gép, mo 1o
gidy ra.

© Gép bbn géc ciia to gidy vao tam.
© Lat mat bén kia.

© Tiép tuc gAp bdn goc vao tam.

© Dat to gidy da gép nam ngang,
Iudn ngén cai va ngon trd cia hai tay
vao bn goc & mat dudi.

'« @ Chinh sira cac nép gép.
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‘Theo kiéu mo tamot thuat toan, em hay chi cho ban Tudn cach di tir trwong hoc vé
nha ban Quén (nha co miii tén chi vao) sau khi quan sit hinh trén.

m & _' Gt
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Lo

i Khi con hoc & cap tiéu hoc, em da timg tao diroc mét chwong trinh trong méi
treong 1ap trinh tryc quan (vi du Scratch) dé thé hién mét nhan vat chuyén dong.
Ban liét ké tuan ty cac buée lam cho nhan vt chuyén déng c6 phai la mét thuat toan
khéng? Vi sao?
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Ban Khanh Nam cho ring “Cac buéc riratay” & trang 80 dai qua, kho thyc hién
va de xuat mé ta quy trinh nira tay nhu sau:

— Dung nuéc lam wot va xoa xa phong hai long ban tay.

— Cha hai long ban tay vao nhau, miét manh.

— Cha cac ngén tay nay vao long ban tay kia va nguoc lai.

— Rura sach tay dudi voi nuée.

1) Theo em néu lam theo dé xuat cia ban Khanh Nam thi c6 luén chic chin
thuc hién dwoc quy dinh cia B§ Y té khong? Vi sao?

2) Néu can huéng dan cho em minh nira tay dam bao vé sinh thi em chon
quy trinh ciia B6 Y Té (nhu & trang 80) hay chon quy trinh ban Khanh Nam
dé xuat? Em héy giai thich li do chon.
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Trong céc cAu sau, cau nio ding?

1) Chuong trinh may tinh la cac cong thirc tinh todn ma may tinh co thé lam

2) Mot chuong trinh méy tinh I ban mé t& mot thuat toan viét bang tiéng Anh

3) Mot chuong trinh méy tinh I ban mb ta thuat toan cho may tinh hiéu va lam duoc
4) Thuat ton c6 cAu tric tudn twnéu khi md ta ta dénh s6 mdi dong.
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Chuén bi: Gigo vién chudn bi mot s phiéu thudc hai chi d&: Sinh hoc va Toan. M&i
phiéu ghi mét cau khang dinh, c6 thé dung hoac sai, vi du “Voi thudc loai an thit” 1a mot
cau sai. Chon ra 4 ban choi.

Cach choi: M3i luot choi Ia hai ban va dwoc chon mét trong hai chi dé. Trong thoi
gian mot phut, hai ban sé& béc phiéu thudc chi @& minh Iya chon va tra 1&i. Vi méi

phiéu, hai ban thyc hién cac cong viéc sau day:

@ Ban thir nhat doc cAu ghi trong phiéu.

@ Ban thir hai tra 161 bing cach gét du |a déng y hoac lac dAu |a khong ddng y.
Cau tra 161 cia mdi luot duoc ghi lai.

Két qua: Két thuc tro choi, ca I6p tb chirc danh gia két qua ctia mdi lwot. M3i cau tra
|&i dang dugc mot diém. Hai ban thdng cudc 14 hai ban c6 s6 diém cao nhat.
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Mt vi du thé hién
céu tritc 1€ nhinh dang khuyét

Neéu trd1 mica:
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Hét nhanh
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Min thé hién cau tric & nhanh

Néu <diéu kign>:
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céu tritc 1€ nhinh theo mau

Néu troi mua:

Choi cb vua trong 1ép
T lai:

Choi d4 béng & sin truéng
Hét nhinh
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